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MÔ TẢ CHỨC NĂNG
THẬN TRỌNG: Luôn đảm bảo rằng đã tắt 

dụng cụ và tháo hộp pin ra trước khi thực hiện 
việc điều chỉnh hoặc kiểm tra chức năng trên 
dụng cụ.

Lắp hoặc tháo hộp pin

THẬN TRỌNG: Luôn tắt dụng cụ trước khi 
lắp hoặc tháo hộp pin.

THẬN TRỌNG: Giữ dụng cụ và hộp pin thật 
chắc khi lắp hoặc tháo hộp pin. Không giữ dụng cụ 
và hộp pin thật chắc có thể làm trượt chúng khỏi tay 
và làm hư hỏng dụng cụ và hộp pin hoặc gây thương 
tích cá nhân.

► Hình1:   �1. Đèn chỉ báo màu đỏ 2. Nút 3. Hộp pin

Để tháo hộp pin, vừa trượt pin ra khỏi dụng cụ vừa đẩy 
trượt nút ở phía trước hộp pin.
Để lắp hộp pin, đặt thẳng hàng phần chốt nhô ra của 
hộp pin vào phần rãnh nằm trên vỏ và trượt hộp pin vào 
vị trí. Đưa hộp pin vào cho đến khi chốt khóa vào đúng 
vị trí với một tiếng “cách” nhẹ. Nếu bạn vẫn còn nhìn 
thấy đèn chỉ báo màu đỏ ở mặt trên của nút, điều đó có 
nghĩa là chốt vẫn chưa được khóa hoàn toàn.

THẬN TRỌNG: Luôn lắp hộp pin khớp hoàn 
toàn vào vị trí cho đến khi không thể nhìn thấy 
đèn chỉ báo màu đỏ. Nếu không, hộp pin có thể vô 
tình rơi ra khỏi dụng cụ, gây thương tích cho bạn 
hoặc người khác xung quanh.

THẬN TRỌNG: Không được dùng sức lắp 
hộp pin. Nếu hộp pin không nhẹ nhàng trượt vào vị 
trí, có nghĩa là pin vẫn chưa được lắp đúng.

Chỉ báo dung lượng pin còn lại
Chỉ dành cho hộp pin có đèn chỉ báo
► Hình2:   �1. Các đèn chỉ báo 2. Nút Check (kiểm tra)
Ấn nút check (kiểm tra) trên hộp pin để chỉ báo dung 
lượng pin còn lại. Các đèn chỉ báo bật sáng lên trong 
vài giây.

Các đèn chỉ báo Dung lượng 
còn lại

Bật sáng Tắt Nhấp nháy

75% đến 
100%

50% đến 75%

25% đến 50%

0% đến 25%

Sạc pin.

Pin có thể đã 
bị hỏng.

LƯU Ý: Tùy thuộc vào các điều kiện sử dụng và nhiệt 
độ xung quanh, việc chỉ báo có thể khác biệt một chút 
so với dung lượng thực sự. 

Chỉ báo dung lượng pin còn lại
Đặc trưng quốc gia
Khi bạn bật dụng cụ, đèn chỉ báo pin sẽ hiển thị dung 
lượng pin còn lại.
► Hình3:   �1. Đèn chỉ báo pin
Dung lượng pin còn lại được trình bày trong bảng sau 
đây.

Trạng thái đèn chỉ báo pin Dung lượng 
pin còn lại

Bật Tắt Nhấp nháy

50% đến 
100%

20% đến 50%

0% đến 20%

Sạc pin
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Hệ thống bảo vệ dụng cụ / pin
Dụng cụ này được trang bị hệ thống bảo vệ dụng cụ/
pin. Hệ thống này sẽ tự động ngắt nguồn điện đến động 
cơ để kéo dài tuổi thọ dụng cụ và pin. Dụng cụ sẽ tự 
động dừng vận hành khi dụng cụ hoặc pin ở một trong 
những trường hợp sau đây:

Bảo vệ quá tải
Khi vận hành dụng cụ trong điều kiện làm máy tiêu tốn 
dòng cao bất thường, dụng cụ sẽ tự động dừng lại mà 
không có bất cứ dấu hiệu nào. Trong trường hợp này, 
hãy tắt dụng cụ và ngừng ứng dụng làm cho dụng cụ 
trở nên quá tải. Sau đó bật dụng cụ lên để khởi động 
lại.

Bảo vệ quá nhiệt
Khi bị quá nhiệt, dụng cụ sẽ tự động dừng và chỉ báo 
pin cho thấy trạng thái sau. Trong tình huống này, hãy 
để dụng cụ nguội trở lại trước khi bật dụng cụ lại.

Bật Nhấp nháy

Nếu dụng cụ không khởi động, pin có thể bị quá nhiệt. 
Trong tình huống này, hãy để pin nguội trở lại trước khi 
khởi động dụng cụ lại.

Bảo vệ xả điện quá mức
Khi dung lượng pin không đủ, thì dụng cụ sẽ tự động 
dừng. Trong trường hợp này, hãy tháo pin khỏi dụng cụ 
và sạc pin lại.

Nhả khóa bảo vệ
Khi hệ thống bảo vệ làm việc liên tục, dụng cụ sẽ bị 
khóa và đèn chỉ báo pin sẽ cho thấy trạng thái sau.
Trong tình huống này, dụng cụ sẽ không khởi động 
ngay cả khi bật và tắt dụng cụ. Để nhả khóa bảo vệ, hãy 
tháo pin ra, đặt pin vào cục sạc pin và đợi cho đến khi 
sạc đầy.

Bật Tắt Nhấp nháy

Khóa trục
Nhấn khóa trục để ngăn xoay trụ quay khi lắp hoặc tháo 
phụ kiện.
► Hình4:   �1. Khóa trục

CHÚ Ý: Không bao giờ kích hoạt khóa trục khi 
trục quay đang di chuyển. Dụng cụ có thể bị hư 
hỏng.

Hoạt động công tắc

THẬN TRỌNG: Trước khi lắp đặt hộp pin vào 
dụng cụ, luôn luôn kiểm tra xem cần công tắc có 
hoạt động bình thường hay không và trả về vị trí 
“OFF” (TẮT) khi nhả ra.

THẬN TRỌNG: Để bạn được an toàn, dụng 
cụ này đều được trang bị cần nhả khóa nhằm 
ngăn ngừa vô ý khởi động dụng cụ. KHÔNG BAO 
GIỜ sử dụng dụng cụ nếu dụng cụ hoạt động khi 
bạn chỉ kéo cần khởi động công tắc mà không 
kéo cần nhả khóa. Hãy trả dụng cụ lại cho một 
trung tâm dịch vụ được ủy quyền của chúng tôi 
để sửa chữa phù hợp TRƯỚC KHI sử dụng tiếp 
sau này.

THẬN TRỌNG: Không được kéo mạnh cần 
công tắc mà không kéo cần nhả khóa. Điều này có 
thể gây hỏng công tắc.

THẬN TRỌNG: KHÔNG BAO GIỜ dán chặt 
xuống hoặc vô hiệu mục đích và chức năng của 
cần nhả khóa.

Để ngăn ngừa vô tình kéo cần công tắc, dụng cụ được 
trang bị một cần nhả khóa.
Để khởi động dụng cụ, hãy kéo cần nhả khóa về phía 
người vận hành và sau đó kéo cần công tắc.
Để dừng dụng cụ, hãy nhả cần công tắc.
► Hình5:   �1. Cần nhả khóa 2. Cần công tắc

Đĩa điều chỉnh tốc độ
Có thể điều chỉnh tốc độ quay của dụng cụ bằng cách 
xoay đĩa điều chỉnh tốc độ. Bảng dưới đây chỉ ra số trên 
đĩa xoay và tốc độ quay tương ứng.
► Hình6:   �1. Đĩa điều chỉnh tốc độ

Số Tốc độ

1 3.000 min-1

2 4.500 min-1

3 6.000 min-1

4 7.500 min-1

5 8.500 min-1

CHÚ Ý: Nếu dụng cụ được vận hành liên tục ở 
tốc độ chậm trong thời gian dài, động cơ sẽ bị 
quá tải, gây trục trặc cho dụng cụ.

CHÚ Ý: Khi chuyển đĩa xoay tốc độ từ “5” sang 
“1”, xoay đĩa ngược chiều kim đồng. Không được 
dùng sức xoay đĩa theo chiều kim đồng hồ.
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Chức năng thay đổi tốc độ tự động
► Hình7:   �1. Đèn chỉ báo chế độ

Trạng thái đèn chỉ báo 
chế độ

Chế độ vận hành

Chế độ tốc độ cao

Chế độ mô-men xoắn cao

Dụng cụ này có “chế độ tốc độ cao” và “chế độ mô-men 
xoắn cao”. Dụng cụ sẽ tự động thay đổi chế độ vận 
hành tùy thuộc vào tải trọng công việc. Khi đèn chỉ báo 
chế độ bật sáng lên trong lúc đang vận hành, thì dụng 
cụ đang ở chế độ xoắn cao.

Chức năng phòng ngừa vô tình khởi 
động lại

Ngay cả khi đang lắp đặt hộp pin trong lúc kéo cần công 
tắc, dụng cụ vẫn sẽ không khởi động.
Để khởi động dụng cụ, trước tiên phải nhả cần công 
tắc. Sau đó kéo cần nhả khóa, và kéo cần công tắc.

Chức năng điều khiển mô-men xoắn 
điện tử

Dụng cụ này phát hiện kiểu điện tủ các tình huống mà 
bánh mài hoặc phụ kiện có thể có nguy cơ bị kẹp chặt 
lại. Trong tình huống này, dụng cụ sẽ tự động tắt để 
phòng ngừa trục chính xoay thêm (nó không ngăn cản 
lực đẩy ngược).
Để khởi động lại dụng cụ, trước tiên hãy tắt dụng cụ, 
loại bỏ nguyên nhân gây ra giảm tốc độ xoay đột ngột, 
và sau đó bật dụng cụ.

Tính năng khởi động mềm
Tính năng khởi động mềm làm giảm phản lực khi khởi 
động.

Phanh điện tử
Phanh điện tử sẽ được kích hoạt sau khi tắt dụng cụ.
Phanh không hoạt động khi tắt nguồn cấp điện, chẳng 
hạn như vô tình tháo pin, với công tắc vẫn còn mở.

LẮP RÁP
THẬN TRỌNG: Luôn đảm bảo rằng đã tắt 

dụng cụ và tháo hộp pin ra trước khi thực hiện 
việc điều chỉnh hoặc kiểm tra chức năng trên 
dụng cụ.

Lắp đặt tay cầm hông (tay cầm)

THẬN TRỌNG: Luôn đảm bảo rằng tay cầm 
hông được gắn chặt trước khi vận hành.

Vặn tay cầm hông thật chặt trên vị trí của dụng cụ như 
thể hiện trên hình vẽ.
► Hình8

Lắp hoặc tháo phần bảo vệ đĩa 
(Dành cho đĩa mài trung tâm bị nén 
xuống, đĩa nhám xếp, đĩa lật, chổi 
sắt dạng đĩa mài / đĩa cắt nhám, đĩa 
mài kim cương)

CẢNH BÁO: Khi sử dụng đĩa mài trung tâm 
bị nén xuống, đĩa nhám xếp, đĩa lật hoặc chổi sắt 
dạng đĩa mài, phần bảo vệ đĩa phải được trang bị 
trên dụng cụ sao cho bên đóng lại của phần bảo 
vệ luôn chỉ về phía người vận hành.

CẢNH BÁO: Khi sử dụng đĩa cắt nhám/đĩa 
mài kim cương, hãy chắc chắn là bạn chỉ sử dụng 
phần bảo vệ đĩa chuyên dụng được thiết kế để sử 
dụng với đĩa cắt.
(Ở một vài quốc gia Châu Âu, khi sử dụng đĩa mài 
kim cương, phần bảo vệ thông thường có thể được 
sử dụng. Theo các quy định ở đất nước của bạn.)

Đối với dụng cụ phần bảo vệ đĩa loại 
vít hãm
Gắn phần bảo vệ đĩa với phần nhô ra trên đai của phần 
bảo vệ đĩa đã căn chỉnh các rãnh khía trên hộp ổ đệm. 
Sau đó quay phần bảo vệ đĩa sang góc mà có thể bảo 
vệ người vận hành tùy theo công việc. Đảm bảo đã vặn 
chặt bu-lông sáu cạnh.
Để tháo phần bảo vệ đĩa, hãy làm ngược lại quy trình 
lắp vào.
► Hình9:   �1. Phần bảo vệ đĩa 2. Hộp ổ đệm 3. Vít

Đối với dụng cụ phần bảo vệ đĩa loại 
cần kẹp
Nới lỏng vít, và sau đó kéo nó ra theo hướng mũi tên. 
Gắn phần bảo vệ đĩa với phần nhô ra trên đai của phần 
bảo vệ đĩa đã căn chỉnh các rãnh khía trên hộp ổ đệm. 
Sau đó quay phần bảo vệ đĩa sang góc mà có thể bảo 
vệ người vận hành tùy theo công việc.
► Hình10:   �1. Phần bảo vệ đĩa 2. Hộp ổ đệm 3. Vít 

4. Cần kẹp
Kéo cần theo hướng mũi tên. Sau đó vặn chặt phần 
bảo vệ đĩa cùng với việc xiết vít. Đảm bảo đã vặn chặt 
bu-lông sáu cạnh. Góc cài đặt của phần bảo vệ đĩa có 
thể được điều chỉnh với cần.
► Hình11:   �1. Vít 2. Cần kẹp
Để tháo phần bảo vệ đĩa, hãy làm ngược lại quy trình 
lắp vào.
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Lắp hoặc tháo đĩa mài trung tâm bị 
nén xuống hoặc đĩa nhám xếp

Phụ kiện tùy chọn

CẢNH BÁO: Khi sử dụng đĩa mài trung tâm 
bị nén xuống hoặc đĩa nhám xếp, phần bảo vệ 
đĩa phải được trang bị trên dụng cụ sao cho bên 
đóng lại của phần bảo vệ luôn chỉ về phía người 
vận hành.

THẬN TRỌNG: Đảm bảo rằng phần gắn của 
vành trong vừa khít với đường kính trong của đĩa 
mài trung tâm bị nén xuống/đĩa nhám xếp. Việc 
gắn vành trong sai mặt có thể gây ra rung động nguy 
hiểm.

Gắn vành trong lên trụ quay.
Đảm bảo đã gắn bộ phận răng cưa của vành trong lên 
bộ phận thẳng ở đáy trục quay.
Gắn khít đĩa mài trung tâm bị nén xuống/đĩa nhám xếp 
trên vành trong và vặn đai ốc khóa lên trụ quay.
► Hình12:   �1. Đai ốc khóa 2. Đĩa mài trung tâm bị nén 

xuống 3. Vành trong 4. Phần gắn
Để vặn chặt đai ốc khóa, hãy nhấn khóa trục sao cho 
trục quay không thể xoay, sau đó sử dụng cờ lê đai ốc 
khóa và vặn chặt lại theo chiều kim đồng hồ.
► Hình13:   �1. Cờ-lê khóa đai ốc 2. Khóa trục
Để tháo đĩa mài, hãy làm ngược lại quy trình lắp vào.

Lắp hoặc tháo đĩa lật
Phụ kiện tùy chọn

CẢNH BÁO: Luôn sử dụng phần bảo vệ được 
cung cấp khi đĩa lật đang trên dụng cụ. Đĩa mài có 
thể vỡ vụn trong khi sử dụng và phần bảo vệ giúp làm 
giảm nguy cơ thương tích cá nhân.

► Hình14:   �1. Đai ốc khóa 2. Đĩa lật 3. Tấm dự phòng 
4. Vành trong

Làm theo hướng dẫn dành cho đĩa mài trung tâm bị 
nén xuống, ngoài ra cũng nên sử dụng tấm dự phòng 
lên trên đĩa mài. Xem thứ tự lắp ráp trên trang phụ kiện 
trong hướng dẫn sử dụng này.

Gắn hoặc tháo đĩa nhám
Phụ kiện tùy chọn
LƯU Ý: Sử dụng các phụ kiện máy chà nhám được 
quy định trong sách hướng dẫn này. Các mục này 
phải được mua riêng.

Đối với kiểu máy 100 mm
► Hình15:   �1. Đai ốc khóa chà nhám 2. Đĩa nhám 

3. Tấm cao su 4. Vành trong

1.	 Gắn vành trong lên trụ quay.
2.	 Gắn tấm cao su lên trụ quay.
3.	 Gắn khít đĩa trên tấm cao su và vặn đai ốc khóa 
chà nhám lên trụ quay.
4.	 Giữ trục quay bằng khóa trục, và vặn chặt đai ốc 
khóa chà nhám theo chiều kim đồng hồ bằng cờ lê đai 
ốc khóa.

Để tháo đĩa nhám, hãy làm ngược lại quy trình lắp vào.

Đối với kiểu máy 115 mm /125 mm
► Hình16:   �1. Đai ốc khóa chà nhám 2. Đĩa nhám 

3. Tấm cao su

1.	 Gắn tấm cao su lên trụ quay.
2.	 Gắn khít đĩa trên tấm cao su và vặn đai ốc khóa 
chà nhám lên trụ quay.
3.	 Giữ trục quay bằng khóa trục, và vặn chặt đai ốc 
khóa chà nhám theo chiều kim đồng hồ bằng cờ lê đai 
ốc khóa.
Để tháo đĩa nhám, hãy làm ngược lại quy trình lắp vào.

Kết nối máy hút bụi
Phụ kiện tùy chọn

CẢNH BÁO: Không bao giờ hút các mảnh 
kim loại do quá trình nghiền/cắt/chà nhám tạo ra. 
Các mảnh kim loại do các quá trình đó tạo ra có thể 
nóng đến mức làm cháy bụi và bộ lọc bên trong máy 
hút bụi.

Để tránh làm môi trường bụi bặm do cắt gạch đá, hãy 
sử dụng bộ phận bảo vệ đĩa hút bụi và máy hút bụi.
Tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm với bộ phận bảo 
vệ đĩa hút bụi để lắp ráp và sử dụng nó.
► Hình17:   �1. Bảo vệ đĩa hút bụi 2. Ống dẫn của máy 

hút bụi

VẬN HÀNH
CẢNH BÁO: Không cần thiết phải dùng lực 

lên dụng cụ. Khối lượng của dụng cụ sẽ gây ra một 
áp lực thích hợp. Dùng lực và dùng lực quá nhiều có 
thể gây vỡ đĩa mài rất nguy hiểm.

CẢNH BÁO: LUÔN thay đĩa mài nếu dụng cụ 
bị rơi ra trong khi mài.

CẢNH BÁO: KHÔNG BAO GIỜ đập hoặc đụng 
vào đĩa mài hoặc đĩa đang làm việc.

CẢNH BÁO: Tránh dồn ép hoặc vướng vào 
đĩa mài, đặc biệt là khi làm việc với các góc, cạnh 
nhọn, v.v... Điều này có thể gây mất kiểm soát và tạo 
lực đẩy ngược.

CẢNH BÁO: KHÔNG BAO GIỜ sử dụng dụng 
cụ có lưỡi cắt gỗ và các loại lưỡi cưa khác. Các 
loại lưỡi như vậy khi được sử dụng trên máy mài sẽ 
thường xuyên gây giật và làm mất kiểm soát dẫn đến 
thương tích cá nhân.
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THẬN TRỌNG: Không bao giờ bật dụng cụ 
lên khi nó đang tiếp xúc với phôi gia công, điều 
này có thể gây thương tích cho người vận hành.

THẬN TRỌNG: Luôn mang kính bảo hộ hoặc 
mặt nạ bảo vệ mặt trong khi vận hành.

THẬN TRỌNG: Sau khi vận hành, luôn tắt 
dụng cụ và chờ đến khi đĩa mài dừng hoàn toàn 
trước khi đặt dụng cụ xuống.

THẬN TRỌNG: LUÔN cầm chắc dụng cụ 
bằng một tay đặt lên vỏ dụng cụ và tay kia đặt lên 
tay cầm hông (tay nắm).

Thao tác mài và chà nhám
► Hình18

Bật dụng cụ lên và sau đó sử dụng đĩa mài hoặc đĩa 
cho phôi gia công.
Nói chung, hãy giữ cạnh đĩa mài hoặc đĩa ở một góc 
khoảng 15° so với bề mặt phôi gia công.
Trong giai đoạn đưa đĩa mài mới vào, không làm việc 
khi máy mài đang hướng về trước, nếu không nó có thể 
cắt vào phôi gia công. Một khi các cạnh của đĩa mài đã 
được bo tròn bằng cách sử dụng, các đĩa mài có thể 
được làm việc ở cả hai hướng về trước và về sau.

Vận hành với đĩa cắt nhám/đĩa mài 
kim cương

Phụ kiện tùy chọn

CẢNH BÁO: Khi sử dụng đĩa cắt nhám/đĩa 
mài kim cương, hãy chắc chắn là bạn chỉ sử dụng 
phần bảo vệ đĩa chuyên dụng được thiết kế để sử 
dụng với đĩa cắt.
(Ở một vài quốc gia Châu Âu, khi sử dụng đĩa mài 
kim cương, phần bảo vệ thông thường có thể được 
sử dụng. Theo các quy định ở đất nước của bạn.)

CẢNH BÁO: KHÔNG BAO GIỜ sử dụng đĩa 
cắt để mài mặt bên.

CẢNH BÁO: Không làm “kẹt” đĩa mài hoặc 
dùng lực quá nhiều. Không cố thực hiện chiều 
sâu cắt quá mức. Dùng lực quá nhiều lên đĩa mài 
sẽ làm tăng tải trọng và dễ bị xoắn hoặc bó kẹt đĩa 
mài khi cắt và có khả năng đẩy ngược, vỡ đĩa mài và 
động cơ quá nhiệt có thể xảy ra.

CẢNH BÁO: Không khởi động thao tác cắt 
trong phôi gia công. Để đĩa mài đạt đến tốc độ tối 
đa và cẩn thận nhập lại đường cắt di chuyển dụng 
cụ về phía trước trên bề mặt phôi gia công. Đĩa 
mài có thể bị bó kẹt, bật lên hoặc bật ngược lại nếu 
dụng cụ máy được khởi động trong phôi gia công.

CẢNH BÁO: Trong lúc cắt, không bao giờ 
thay đổi góc đĩa mài. Đặt áp lực hông trên đĩa cắt 
(cũng như khi mài) sẽ làm cho đĩa cắt nứt và vỡ, gây 
thương tích cá nhân nghiêm trọng.

CẢNH BÁO: Đĩa mài kim cương nên được đặt 
vuông góc với vật liệu được cắt.

► Hình19:   �1. Đai ốc khóa 2. Đĩa cắt nhám / đĩa mài 
kim cương 3. Vành trong 4. Phần bảo vệ 
đĩa dành cho đĩa cắt nhám / đĩa mài kim 
cương

Đối với việc lắp đặt, tuân theo các hướng dẫn dành cho 
đĩa mài trung tâm bị nén xuống.
Hướng gắn đai ốc khóa và vành trong sẽ khác nhau 
tùy theo loại đĩa mài và độ dày.
Tham khảo số liệu sau.

Đối với kiểu máy 100 mm
Khi lắp đĩa cắt nhám:
► Hình20:   �1. Đai ốc khóa 2. Đĩa cắt nhám (Mỏng hơn 

4 mm) 3. Đĩa cắt nhám (4 mm hoặc dày 
hơn) 4. Vành trong

Khi lắp đĩa mài kim cương:
► Hình21:   �1. Đai ốc khóa 2. Đĩa mài kim cương 

(Mỏng hơn 4 mm) 3. Đĩa mài kim cương 
(4 mm hoặc dày hơn) 4. Vành trong

Đối với kiểu máy 115 mm /125 mm
Khi lắp đĩa cắt nhám:
► Hình22:   �1. Đai ốc khóa 2. Đĩa cắt nhám (Mỏng hơn 

4 mm) 3. Đĩa cắt nhám (4 mm hoặc dày 
hơn) 4. Vành trong

Khi lắp đĩa mài kim cương:
► Hình23:   �1. Đai ốc khóa 2. Đĩa mài kim cương 

(Mỏng hơn 4 mm) 3. Đĩa mài kim cương 
(4 mm hoặc dày hơn) 4. Vành trong

Vận hành với chổi sắt dạng côn
Phụ kiện tùy chọn

THẬN TRỌNG: Kiểm tra hoạt động của chổi 
bằng cách chạy dụng cụ không tải, đảm bảo rằng 
không có ai ở phía trước hoặc ngang hàng với 
chổi.

THẬN TRỌNG: Không sử dụng chổi đã bị 
hư, hoặc mất cân bằng. Sử dụng chổi hư có thể làm 
tăng khả năng thương tích do tiếp xúc với sợi kim loại 
của chổi đã gãy.

► Hình24:   �1. Chổi sắt dạng côn

Tháo hộp pin ra khỏi dụng cụ và đặt dụng cụ ngược 
xuống cho phép bạn dễ dàng tiếp cận với trục quay.
Tháo bất kỳ phụ tùng nào trên trục quay. Lắp chổi sắt 
dạng côn lên trục quay và vặn chặt bằng cờ lê được 
cung cấp.

CHÚ Ý: Tránh dùng lực quá nhiều có thể làm sợi 
kim loại cong khi sử dụng chổi. Nó có thể dẫn đến 
sớm bị gãy vỡ.
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Vận hành với chổi sắt dạng đĩa mài
Phụ kiện tùy chọn

THẬN TRỌNG: Kiểm tra hoạt động của chổi 
sắt dạng đĩa mài bằng cách chạy dụng cụ không 
tải, đảm bảo rằng không có ai ở phía trước hoặc 
thẳng hàng với chổi sắt dạng đĩa mài.

THẬN TRỌNG: Không sử dụng chổi sắt dạng 
đĩa mài đã bị hư, hoặc mất cân bằng. Sử dụng 
chổi sắt dạng đĩa mài bị hư có thể làm tăng khả năng 
thương tích do tiếp xúc với sợi kim loại đã gãy.

THẬN TRỌNG: LUÔN sử dụng phần bảo vệ 
với chổi sắt dạng đĩa mài, hãy đảm bảo đường 
kính của đĩa mài vừa với phần bảo vệ bên trong. 
Đĩa mài có thể vỡ vụn trong khi sử dụng và phần bảo 
vệ giúp làm giảm nguy cơ thương tích cá nhân.

► Hình25:   �1. Chổi sắt dạng đĩa mài

Tháo hộp pin ra khỏi dụng cụ và đặt dụng cụ ngược 
xuống cho phép bạn dễ dàng tiếp cận với trục quay.
Tháo bất kỳ phụ tùng nào trên trục quay. Lắp chổi sắt 
dạng đĩa mài lên trục quay và vặn chặt bằng các cờ lê.

CHÚ Ý: Tránh dùng lực quá nhiều có thể làm sợi 
kim loại cong khi sử dụng chổi sắt dạng đĩa mài. 
Nó có thể dẫn đến sớm bị gãy vỡ.

CHỨC NĂNG KÍCH HOẠT 
KHÔNG DÂY

Chỉ dành cho DGA418/DGA468/DGA518

Những điều bạn có thể thực hiện 
với chức năng kích hoạt không dây

Chức năng kích hoạt không dây cho phép vận hành 
sạch và thuận lợi. Bằng cách nối máy hút bụi được hỗ 
trợ vào dụng cụ, bạn có thể chạy máy hút bụi tự động 
cùng với vận hành chuyển đổi của dụng cụ.
► Hình26

Để sử dụng chức năng kích hoạt không dây, hãy chuẩn 
bị các mục sau đây:
•	 Một thiết bị thu và phát không dây (phụ kiện tùy 

chọn)
•	 Một máy hút bụi hỗ trợ chức năng kích hoạt không 

dây
Cài đặt chức năng kích hoạt không dây được trình bày 
khái quát như sau dây. Vui lòng tham khảo từng phần 
để biết về các quy trình chi tiết.
1.	 Lắp thiết bị thu và phát không dây
2.	 Đăng ký dụng cụ cho máy hút bụi
3.	 Khởi động chức năng kích hoạt không dây

Lắp thiết bị thu và phát không dây
Phụ kiện tùy chọn

THẬN TRỌNG: Đặt dụng cụ lên trên bề mặt 
phẳng và cố định khi lắp thiết bị thu và phát 
không dây.

CHÚ Ý: Làm sạch bụi bẩn trên dụng cụ trước khi 
lắp đặt thiết bị thu và phát không dây. Bụi bẩn có 
thể gây ra sự cố nếu lọt vào khe của thiết bị thu và 
phát không dây.

CHÚ Ý: Để ngăn sự cố do tĩnh điện, hãy chạm 
vào vật liệu xả tĩnh, chẳng hạn như phần kim loại 
của dụng cụ, trước khi cầm thiết bị thu và phát 
không dây.
CHÚ Ý: Khi lắp thiết bị thu và phát không dây, 
luôn đảm bảo rằng thiết bị không dây được lắp 
vào đúng hướng và nắp được đóng lại hoàn toàn.

1.	 Mở nắp trên dụng cụ như minh họa trong hình.
► Hình27:   �1. Nắp

2.	 Lắp thiết bị thu và phát không dây vào khe và sau 
đó đóng nắp lại.
Khi lắp thiết bị thu và phát không dây, căn chỉnh các gờ 
nhô ra thẳng với các phần lõm trên khe.
► Hình28:   �1. Thiết bị thu và phát không dây 2. Gờ 

nhô ra 3. Nắp 4. Phần lõm

Khi tháo thiết bị thu và phát không dây, mở nắp từ từ. 
Các móc treo vào phía sau nắp sẽ nâng thiết bị thu và 
phát không dây khi bạn kéo nắp lên.
► Hình29:   �1. Thiết bị thu và phát không dây 2. Móc 

treo 3. Nắp
Sau khi tháo thiết bị thu và phát không dây, hãy cất giữ 
trong hộp đựng máy được giao kèm hoặc hộp chống 
tĩnh điện.

CHÚ Ý: Luôn sử dụng các móc ở phía sau nắp 
khi tháo thiết bị thu và phát không dây. Nếu các 
móc không móc vào thiết bị thu và phát không dây, 
đóng nắp hoàn toàn và mở lại từ từ.

Đăng ký dụng cụ cho máy hút bụi
LƯU Ý: Việc đăng ký dụng cụ yêu cầu có máy hút bụi 
Makita hỗ trợ chức năng kích hoạt không dây.
LƯU Ý: Hãy hoàn tất quá trình lắp thiết bị thu và phát 
không dây vào dụng cụ trước khi bắt đầu đăng ký 
dụng cụ.
LƯU Ý: Trong khi đăng ký dụng cụ, không được kéo 
cần khởi động công tắc hoặc bật công tắc nguồn trên 
máy hút bụi.
LƯU Ý: Tham khảo cả tài liệu hướng dẫn về máy 
hút bụi.

Nếu bạn muốn kích hoạt máy hút bụi cùng với vận 
hành chuyển đổi dụng cụ, hãy hoàn tất đăng ký dụng 
cụ trước.
1.	 Lắp pin vào máy hút bụi và dụng cụ.
2.	 Gạt công tắc chờ trên máy hút bụi về “AUTO”.
► Hình30:   �1. Công tắc chờ
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3.	 Nhấn nút kích hoạt không dây trên máy hút bụi 
trong 3 giây cho đến khi đèn kích hoạt không dây nhấp 
nháy màu xanh lá. Và sau đó nhấn nút kích hoạt không 
dây trên dụng cụ theo cách tương tự.
► Hình31:   �1. Nút kích hoạt không dây 2. Đèn kích 

hoạt không dây

Nếu máy hút bụi và dụng cụ được kết nối thành công, 
đèn kích hoạt không dây sẽ sáng màu xanh lá trong 2 
giây và bắt đầu nhấp nháy màu xanh dương.

LƯU Ý: Đèn kích hoạt không dây sẽ ngừng nhấp 
nháy màu xanh lá sau khoảng thời gian 20 giây. Nhấn 
nút kích hoạt không dây trên dụng cụ khi đèn kích 
hoạt không dây trên máy hút bụi đang nhấp nháy. 
Nếu đèn kích hoạt không dây không nhấp nháy màu 
xanh lá, bấm nút kích hoạt không dây một cách dứt 
khoát và đè nút xuống lần nữa.
LƯU Ý: Khi thực hiện hai hay nhiều đăng ký dụng cụ 
cho một máy hút bụi, hãy hoàn tất từng đăng ký dụng 
cụ một.

Khởi động chức năng kích hoạt 
không dây
LƯU Ý: Hoàn tất đăng ký dụng cụ cho máy hút bụi 
trước khi kích hoạt không dây.
LƯU Ý: Tham khảo cả tài liệu hướng dẫn về máy 
hút bụi.

Sau khi đăng ký dụng cụ cho máy hút bụi, máy hút bụi 
sẽ chạy tự động cùng với vận hành chuyển đổi của 
dụng cụ.
1.	 Lắp thiết bị thu và phát không dây vào dụng cụ.

2.	 Nối ống dẫn của máy hút bụi vào dụng cụ.
► Hình32

3.	 Gạt công tắc chờ trên máy hút bụi về “AUTO”.
► Hình33:   �1. Công tắc chờ

4.	 Đẩy dứt khoát nút kích hoạt không dây trên dụng 
cụ. Đèn kích hoạt không dây sẽ nhấp nháy màu xanh 
dương.
► Hình34:   �1. Nút kích hoạt không dây 2. Đèn kích 

hoạt không dây

5.	 Kéo cần khởi động công tắc của dụng cụ. Kiểm tra 
xem máy hút bụi có chạy trong khi cần khởi động công 
tắc được kéo hay không.
Để dừng việc kích hoạt không dây của máy hút bụi, 
nhấn nút kích hoạt không dây trên dụng cụ.

LƯU Ý: Đèn kích hoạt không dây trên dụng cụ sẽ 
dừng nhấp nháy màu xanh dương khi không vận 
hành 2 giờ. Trong trường hợp này, cài đặt công tắc 
chờ trên máy hút bụi về “AUTO” và nhấn nút kích 
hoạt không dây trên dụng cụ lần nữa.
LƯU Ý: Máy hút bụi khởi động/dừng lại với khoảng trì 
hoãn. Có một khoảng thời gian chậm lại khi máy hút 
bụi phát hiện việc vận hành chuyển đổi của dụng cụ.
LƯU Ý: Khoảng cách truyền của thiết bị thu và phát 
không dây có thể khác nhau tùy thuộc vào vị trí và 
hoàn cảnh xung quanh.
LƯU Ý: Khi hai hoặc nhiều dụng cụ được đăng ký 
cho một máy hút bụi, máy hút bụi có thể bắt đầu chạy 
ngay cả khi bạn không kéo cần khởi động công tắc vì 
một người dùng khác đang sử dụng chức năng kích 
hoạt không dây.

Mô tả tình trạng đèn kích hoạt không dây
► Hình35:   �1. Đèn kích hoạt không dây

Đèn kích hoạt không dây cho biết tình trạng của chức năng kích hoạt không dây. Tham khảo bảng bên dưới để biết ý 
nghĩa của tình trạng đèn.

Tình trạng Đèn kích hoạt không dây Mô tả

Màu  
Bật

 
Nhấp 
nháy

Khoảng 
thời gian

Chờ Màu xanh 
dương

2 giờ Kích hoạt không dây của máy hút bụi là khả dụng. Đèn sẽ tự động 
tắt khi không vận hành 2 giờ.

Khi dụng 
cụ đang 

chạy.

Kích hoạt không dây của máy hút bụi là khả dụng và dụng cụ 
đang chạy.

Đăng ký 
dụng cụ

Màu 
xanh lá

20 giây Sẵn sàng để đăng ký dụng cụ. Chờ máy hút bụi đăng ký.

2 giây Đăng ký dụng cụ đã hoàn tất. Đèn kích hoạt không dây sẽ bắt đầu 
nhấp nháy màu xanh dương.

Hủy bỏ 
đăng ký 
dụng cụ

Màu đỏ 20 giây Sẵn sàng để hủy bỏ đăng ký dụng cụ. Chờ máy hút bụi hủy bỏ.

2 giây Hủy bỏ đăng ký dụng cụ đã hoàn tất. Đèn kích hoạt không dây sẽ 
bắt đầu nhấp nháy màu xanh dương.

Khác Màu đỏ 3 giây Cấp nguồn cho thiết bị thu và phát không dây và chức năng kích 
hoạt không dây khởi động.

Tắt - - Kích hoạt không dây của máy hút bụi bị ngừng lại.
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Hủy bỏ đăng ký dụng cụ cho máy 
hút bụi

Thực hiện theo quy trình sau đây khi hủy bỏ đăng ký 
dụng cụ cho máy hút bụi.
1.	 Lắp pin vào máy hút bụi và dụng cụ.
2.	 Gạt công tắc chờ trên máy hút bụi về “AUTO”.
► Hình36:   �1. Công tắc chờ

3.	 Nhấn nút kích hoạt không dây trên máy hút bụi 
trong 6 giây. Đèn kích hoạt không dây nhấp nháy màu 
xanh lá và sau đó bật màu đỏ. Sau đó, nhấn nút kích 
hoạt không dây trên dụng cụ theo cách tương tự.
► Hình37:   �1. Nút kích hoạt không dây 2. Đèn kích 

hoạt không dây

Nếu thực hiện hủy bỏ thành công, đèn kích hoạt không 
dây sẽ sáng màu đỏ trong 2 giây và bắt đầu nhấp nháy 
màu xanh dương.

LƯU Ý: Đèn kích hoạt không dây sẽ ngừng nhấp 
nháy màu đỏ sau khoảng thời gian 20 giây. Nhấn nút 
kích hoạt không dây trên dụng cụ khi đèn kích hoạt 
không dây trên máy hút bụi đang nhấp nháy. Nếu đèn 
kích hoạt không dây không nhấp nháy màu đỏ, bấm 
nút kích hoạt không dây một cách dứt khoát và đè nút 
xuống lần nữa.

Xử lý sự cố cho chức năng kích hoạt không dây
Trước khi yêu cầu sửa chữa, đầu tiên hãy tự tiến hành kiểm tra của riêng bạn. Nếu bạn phát hiện vấn đề nào đó 
không được giải thích trong sách hướng dẫn sử dụng này, đừng cố tháo dỡ dụng cụ. Thay vào đó, hãy nhờ Trung 
tâm dịch vụ Makita được ủy quyền, luôn sử dụng bộ phận thay thế của Makita để sửa chữa.

Tình trạng bất thường Nguyên nhân tiềm tàng (sự cố hỏng 
hóc)

Biện pháp khắc phục

Đèn kích hoạt không dây không 
sáng/nhấp nháy.

Thiết bị thu và phát không dây không 
được lắp vào dụng cụ. 

Thiết bị thu và phát không dây được lắp 
không đúng cách vào dụng cụ.

Lắp thiết bị thu và phát không dây đúng cách.

Điện cực của thiết bị thu và phát không 
dây và/hoặc khe bị bẩn.

Nhẹ nhàng lau sạch bụi bẩn trên điện cực của thiết 
bị thu và phát không dây và làm sạch khe.

Nút kích hoạt không dây trên dụng cụ 
không được nhấn.

Đẩy dứt khoát nút kích hoạt không dây trên dụng 
cụ.

Công tắc chờ trên máy hút bụi không 
được gạt về “AUTO”.

Gạt công tắc chờ trên máy hút bụi về “AUTO”.

Không có nguồn cấp điện Cấp điện cho dụng cụ và máy hút bụi.

Không thể hoàn tất đăng ký dụng cụ / 
hủy bỏ đăng ký dụng cụ thành công.

Thiết bị thu và phát không dây không 
được lắp vào dụng cụ. 

Thiết bị thu và phát không dây được lắp 
không đúng cách vào dụng cụ.

Lắp thiết bị thu và phát không dây đúng cách.

Điện cực của thiết bị thu và phát không 
dây và/hoặc khe bị bẩn.

Nhẹ nhàng lau sạch bụi bẩn trên điện cực của thiết 
bị thu và phát không dây và làm sạch khe.

Công tắc chờ trên máy hút bụi không 
được gạt về “AUTO”.

Gạt công tắc chờ trên máy hút bụi về “AUTO”.

Không có nguồn cấp điện Cấp điện cho dụng cụ và máy hút bụi.

Vận hành không chính xác Nhấn dứt khoát nút kích hoạt không dây và thực 
hiện lại quy trình đăng ký/hủy bỏ dụng cụ.

Dụng cụ và máy hút bụi cách xa nhau 
(ngoài phạm vi truyền).

Đặt dụng cụ và máy hút bụi gần nhau hơn. Khoảng 
cách truyền tối đa là khoảng 10 m, tuy nhiên có thể 
khác nhau tùy theo trường hợp.

Trước khi hoàn tất đăng ký/hủy bỏ 
dụng cụ; 
- cần khởi động công tắc trên dụng cụ 
được kéo hoặc;  
- nút nguồn trên máy hút bụi được bật.

Nhấn dứt khoát nút kích hoạt không dây và thực 
hiện lại quy trình đăng ký/hủy bỏ dụng cụ.

Quy trình đăng ký dụng cụ cho dụng cụ 
hoặc máy hút bụi chưa hoàn tất.

Thực hiện quy trình đăng ký dụng cụ cho cả dụng 
cụ và máy hút bụi cùng một lúc.

Nhiễu sóng vô tuyến do các thiết bị có 
thể tạo ra sóng vô tuyến cường độ cao 
khác gây ra.

Giữ dụng cụ và máy hút bụi cách xa các thiết bị như 
các thiết bị Wi-Fi và lò vi sóng.
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Tình trạng bất thường Nguyên nhân tiềm tàng (sự cố hỏng 
hóc)

Biện pháp khắc phục

Máy hút bụi không hoạt động theo 
vận hành chuyển đổi dụng cụ.

Thiết bị thu và phát không dây không 
được lắp vào dụng cụ. 

Thiết bị thu và phát không dây được lắp 
không đúng cách vào dụng cụ.

Lắp thiết bị thu và phát không dây đúng cách.

Điện cực của thiết bị thu và phát không 
dây và/hoặc khe bị bẩn.

Nhẹ nhàng lau sạch bụi bẩn trên điện cực của thiết 
bị thu và phát không dây và làm sạch khe.

Nút kích hoạt không dây trên dụng cụ 
không được nhấn.

Nhấn dứt khoát nút kích hoạt không dây và đảm 
bảo rằng đèn kích hoạt không dây đang nhấp nháy 
màu xanh dương.

Công tắc chờ trên máy hút bụi không 
được gạt về “AUTO”.

Gạt công tắc chờ trên máy hút bụi về “AUTO”.

Hơn 10 dụng cụ được đăng ký cho máy 
hút bụi.

Thực hiện lại đăng ký dụng cụ. 
Nếu có hơn 10 dụng cụ được đăng ký cho máy hút 
bụi, dụng cụ được đăng ký sớm nhất sẽ tự động 
bị hủy bỏ.

Máy hút bụi đã xóa toàn bộ các đăng 
ký dụng cụ.

Thực hiện lại đăng ký dụng cụ.

Không có nguồn cấp điện Cấp điện cho dụng cụ và máy hút bụi.

Dụng cụ và máy hút bụi cách xa nhau 
(ngoài phạm vi truyền).

Đặt dụng cụ và máy hút bụi gần nhau hơn. Khoảng 
cách truyền tối đa là khoảng 10 m, tuy nhiên có thể 
khác nhau tùy theo trường hợp.

Nhiễu sóng vô tuyến do các thiết bị có 
thể tạo ra sóng vô tuyến cường độ cao 
khác gây ra.

Giữ dụng cụ và máy hút bụi cách xa các thiết bị như 
các thiết bị Wi-Fi và lò vi sóng.

Máy hút bụi chạy trong khi cần khởi 
động công tắc của dụng cụ không 
được kéo.

Người dùng khác đang sử dụng kích 
hoạt không dây của máy hút bụi bằng 
dụng cụ của họ.

Tắt nút kích hoạt không dây của các dụng cụ khác 
hoặc hủy bỏ đăng ký dụng cụ của các dụng cụ khác.

BẢO TRÌ
THẬN TRỌNG: Hãy luôn chắc chắn rằng 

dụng cụ đã được tắt và hộp pin đã được tháo ra 
trước khi cố gắng thực hiện việc kiểm tra hay bảo 
dưỡng.

CHÚ Ý: Không được phép dùng xăng, ét xăng, 
dung môi, cồn hoặc hóa chất tương tự. Có thể 
xảy ra hiện tượng mất màu, biến dạng hoặc nứt 
vỡ.

Vệ sinh lỗ thông khí
Dụng cụ và các khe thông khí của nó cần phải được giữ 
sạch sẽ. Thường xuyên vệ sinh các khe thông khí của 
dụng cụ hoặc bất cứ khi nào các khe này bắt đầu bị kẹt 
vướng.
► Hình38:   �1. Lỗ thông khí thải 2. Lỗ hút khí
Tháo tấm chắn bụi ra khỏi lỗ hút khí và vệ sinh để 
không khí lưu thông thông suốt.
► Hình39:   �1. Tấm chắn bụi

CHÚ Ý: Vệ sinh tấm chắn bụi khi nó bị kẹt bởi bụi 
hoặc ngoại vật. Tiếp tục vận hành với tấm chắn bụi 
bị kẹt có thể làm hỏng dụng cụ.
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PHỤ KIỆN TÙY CHỌN
THẬN TRỌNG: Các phụ kiện hoặc phụ tùng gắn thêm này được khuyến cáo sử dụng với dụng cụ 

Makita của bạn theo như quy định trong hướng dẫn này. Việc sử dụng bất cứ phụ kiện hoặc phụ tùng gắn 
thêm nào khác đều có thể gây ra rủi ro thương tích cho người. Chỉ sử dụng phụ kiện hoặc phụ tùng gắn thêm cho 
mục đích đã quy định sẵn của chúng.

Nếu bạn cần bất kỳ sự hỗ trợ nào để biết thêm chi tiết về các phụ tùng này, hãy hỏi Trung tâm Dịch vụ của Makita tại 
địa phương của bạn.
•	 Pin và bộ sạc chính hãng của Makita
•	 Thiết bị thu và phát không dây (Dành cho các kiểu máy có chức năng kích hoạt không dây)
► Hình40

- Kiểu máy 100 mm Kiểu máy 115 mm Kiểu máy 125 mm

1 Tay cầm 36

2 Phần bảo vệ đĩa (dành cho đĩa mài)

3 Vành trong

4 Đĩa mài trung tâm bị nén xuống / Đĩa nhám xếp

5 Đai ốc khóa

6 Tấm dự phòng

7 Đĩa lật

8 Vành trong và tấm cao su 76 Tấm cao su 100 Tấm cao su 115

9 Đĩa nhám

10 Đai ốc khóa chà nhám

11 Chổi sắt dạng đĩa mài

12 Chổi sắt dạng côn

13 Phần bảo vệ đĩa (dành cho đĩa cắt)*1

14 Đĩa cắt nhám / Đĩa mài kim cương

15 Bảo vệ đĩa hút bụi

- Cờ-lê khóa đai ốc

LƯU Ý: *1 Ở một vài quốc gia Châu Âu, khi sử dụng đĩa mài kim cương, phần bảo vệ thông thường có thể được sử 
dụng thay cho phần bảo vệ đặc biệt phủ lên cả hai phía của đĩa mài. Theo các quy định ở đất nước của bạn.

LƯU Ý: Một số mục trong danh sách có thể được bao gồm trong gói dụng cụ làm phụ kiện tiêu chuẩn. Các mục 
này ở mỗi quốc gia có thể khác nhau.
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ภาษาไทย (ค�ำแนะน�ำเดมิ)

ข้อมูลจ�ำเพาะ

รุน่: DGA417 DGA418

เส้นผ่านศูนย์กลางลูกล้อ 100 mm (4")

ความหนาล้อสูงสุด 6.4 mm

แกนเสียบ M10

อัตราความเร็ว (n) 8,500 min
-1

ความยาวโดยรวม 382 mm

แรงดันไฟฟ้าสูงสุด D.C. 18 V

น�ำ้หนักสุทธิ 2.2 - 2.9 kg

เบรกไฟฟ้า

ฟังก์ชันสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สาย -

รุน่: DGA467 DGA468

เส้นผ่านศูนย์กลางลูกล้อ 115 mm (4-1/2")

ความหนาล้อสูงสุด 7.2 mm

แกนเสียบ M14 หรือ5/8" (ตามข้อก�ำหนดของแต่ละประเทศ)

อัตราความเร็ว (n) 8,500 min
-1

ความยาวโดยรวม 382 mm

แรงดันไฟฟ้าสูงสุด D.C. 18 V

น�ำ้หนักสุทธิ 2.4 - 3.1 kg

เบรกไฟฟ้า

ฟังก์ชันสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สาย -
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รุน่: DGA517 DGA518

เส้นผ่านศูนย์กลางลูกล้อ 125 mm (5")

ความหนาล้อสูงสุด 7.2 mm

แกนเสียบ M14 หรือ5/8" (ตามข้อก�ำหนดของแต่ละประเทศ)

อัตราความเร็ว (n) 8,500 min
-1

ความยาวโดยรวม 382 mm

แรงดันไฟฟ้าสูงสุด D.C. 18 V

น�ำ้หนักสุทธิ 2.4 - 3.1 kg

เบรกไฟฟ้า

ฟังก์ชันสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สาย -

•	 เนื่องจากการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจ�ำเพาะในเอกสารฉบับนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า

•	 ข้อมูลจ�ำเพาะอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

•	 น�ำ้หนักอาจแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์เสริม รวมถึงตลับแบตเตอรี่ การติดอุปกรณ์เสริมท่ีเบาท่ีสุดและหนักท่ีสุดตามข้อ
บังคับของ EPTA 01/2014 มีแสดงอยู่ในตาราง

ตลับแบตเตอรี่ท่ีใช้ได้
BL1815N / BL1820 / BL1820B / BL1830 / BL1830B / BL1840 / BL1840B / BL1850 / BL1850B / BL1860B

•	 ตลับแบตเตอรี่บางรายการท่ีแสดงอยู่ด้านบนอาจไม่มีวางจ�ำหน่ายข้ึนอยู่กับภูมิภาคท่ีคุณอาศัยอยู่

ค�ำเตือน: ใช้ตลับแบตเตอรี่ท่ีระบุไว้ข้างบนเท่านั้น การใช้ตลับแบตเตอรี่ประเภทอื่นอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงท่ีจะได้รับ
บาดเจ็บและ/หรือเกิดไฟไหม้

สญัลกัษณ์

ต่อไปนี้คือสัญลักษณ์ท่ีใช้ส�ำหรับอุปกรณ์ โปรดศึกษาความ
หมายของสัญลักษณ์ให้เข้าใจก่อนการใช้งาน

 
อ่านคู่มือการใช้งาน

สวมแว่นตานิรภัย

 
Ni-MH
Li-ion ส�ำหรับประเทศในสหภาพยุโรปเท่านั้น

ห้ามท้ิงอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือชุดแบตเตอรี่รวม
กับขยะครัวเรือนท่ัวไป!
เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของยุโรป
เกี่ยวกับขยะจ�ำพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ และขยะจ�ำพวกแบตเตอรี่
และหม้อสะสมไฟฟ้า และการปฏิบัติตาม
กฎหมายในประเทศ ต้องเก็บอุปกรณ์ไฟฟ้า
และแบตเตอรี่และชุดแบตเตอรี่ท่ีหมดอายุ
การใช้งานแล้วแยกต่างหาก และส่งกลับไป
ยังศูนย์รีไซเคิลท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

จดุประสงค์การใช้งาน

เครื่องมือนี้ใช้ส�ำหรับขัด ขัดด้วยกระดาษทราย และตัดวัสดุ
ท่ีเป็นเหล็กและหินโดยไม่ใช้น�ำ้

ค�ำเตอืนด้านความปลอดภยั

ค�ำเตอืนด้านความปลอดภยัของเครือ่งมือไฟฟ้า
ท่ัวไป

ค�ำเตือน: โปรดอ่านค�ำเตือนด้านความปลอดภัย ค�ำ
แนะน�ำ ภาพประกอบ และข้อมูลจ�ำเพาะต่างๆ ท่ีให้มา
กับเครื่องมือไฟฟ้านี้อย่างละเอียด การไม่ปฏิบัติตามค�ำ
แนะน�ำดังต่อไปนี้อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ 
และ/หรือได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรงได้
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เก็บรักษาค�ำเตือนและค�ำแนะน�ำท้ังหมดไว้
เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต
ค�ำว่า “เครื่องมือไฟฟ้า” ในค�ำเตือนนี้หมายถึงเครื่องมือ
ไฟฟ้า (มีสาย) ท่ีท�ำงานโดยใช้กระแสไฟฟ้าหรือเครื่องมือ
ไฟฟ้า (ไร้สาย) ท่ีท�ำงานโดยใช้แบตเตอรี่

ความปลอดภัยของพื้นท่ีท�ำงาน

1.	 ดูแลพ้ืนท่ีท�ำงานให้มีความสะอาดและมีแสงไฟสว่าง 
พื้นท่ีรกระเกะระกะหรือมืดทึบอาจน�ำไปสู่การเกิด
อุบัติเหตุได้

2.	 อย่าใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในสภาพท่ีอาจเกิดการ
ระเบิด เช่น ในสถานท่ีท่ีมีของเหลว ก๊าซ หรือฝุ่นผงท่ี
มีคุณสมบัติไวไฟ เครื่องมือไฟฟ้าอาจสร้างประกายไฟ
และจุดชนวนฝุ่นผงหรือก๊าซดังกล่าว

3.	 ดูแลไม่ให้มีเด็กๆ หรือบุคคลอื่นอยู่ในบริเวณท่ีก�ำลัง
ใช้เครื่องมือไฟฟ้า การมีสิ่งรบกวนสมาธิอาจท�ำให้คุณ
สูญเสียการควบคุม

ความปลอดภัยด้านไฟฟ้า

1.	 ปลั๊กของเครื่องมือไฟฟ้าต้องพอดีกับเต้ารับ อย่า
ดัดแปลงปลั๊กไม่ว่ากรณีใดๆ อย่าใช้ปลั๊กอะแด็ปเตอร์
กับเครื่องมือไฟฟ้าท่ีต่อสายดิน ปลั๊กท่ีไม่ถูกดัดแปลง
และเต้ารับท่ีเข้ากันพอดีจะช่วยลดความเสี่ยงของการ
เกิดไฟฟ้าช็อต

2.	 ระวังอย่าให้ร่างกายสัมผัสกับพื้นผิวท่ีต่อสายดิน เช่น 
ท่อ เครื่องน�ำความร้อน เตาหุงต้ม และตู้เย็น มีความ
เสี่ยงท่ีจะเกิดไฟฟ้าช็อตสูงข้ึน หากร่างกายของคุณ
สัมผัสกับพื้น

3.	 อย่าให้เครื่องมือไฟฟ้าถูกน�ำ้หรืออยู่ในสภาพเปียกชื้น 
น�ำ้ท่ีไหลเข้าไปในเครื่องมือไฟฟ้าจะเพิ่มความเสี่ยง
ของการเกิดไฟฟ้าช็อต

4.	 อย่าใช้สายไฟอย่างไม่เหมาะสม อย่าใช้สายไฟเพื่อ
ยก ดึง หรือถอดปลั๊กเครื่องมือไฟฟ้า เก็บสายไฟให้
ห่างจากความร้อน น�ำ้มัน ของมีคม หรือชิ้นส่วนท่ี
เคลื่อนท่ี สายท่ีช�ำรุดหรือพันกันจะเพิ่มความเสี่ยงของ
การเกิดไฟฟ้าช็อต

5.	 ขณะท่ีใช้งานเครื่องมือไฟฟ้านอกอาคาร ควรใช้สาย
ต่อพ่วงท่ีเหมาะสมกับงานภายนอกอาคาร การใช้สาย
ท่ีเหมาะสมกับงานภายนอกอาคารจะลดความเสี่ยง
ของการเกิดไฟฟ้าช็อต

6.	 หากต้องใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในสถานท่ีเปียกช้ืน ให้
ใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟรั่ว (RCD) การใช้ RCD 
จะลดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อต

7.	 เครื่องมือไฟฟ้าอาจสร้างสนามแม่เหล็ก (EMF) ท่ีไม่
เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ท่ีใส่เครื่อง
กระตุ้นหัวใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีคล้ายกันนี้
ควรติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์และ/หรือแพทย์เพื่อรับค�ำ
แนะน�ำก่อนใช้งานเครื่องมือไฟฟ้านี้

ความปลอดภัยส่วนบุคคล

1.	 ให้ระมัดระวังและมีสติอยู่เสมอขณะใช้งานเครื่องมือ
ไฟฟ้า อย่าใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในขณะท่ีคุณก�ำลัง
เหนื่อย หรือในสภาพท่ีมึนเมาจากยาเสพติด เครื่อง
ดื่ม แอลกอฮอล์ หรือการใช้ยา ช่ัวขณะท่ีขาดความ
ระมัดระวังเม่ือก�ำลังใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าอาจท�ำให้ได้
รับบาดเจ็บร้ายแรง

2.	 ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล สวมแว่นตาป้องกันเสมอ 
อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากกันฝุ่น รองเท้านิรภัย
กันลื่น หมวกนิรภัย หรือเครื่องป้องกันการได้ยินท่ีใช้
ในสภาพท่ีเหมาะสมจะช่วยลดการบาดเจ็บ

3.	 ป้องกันไม่ให้เกิดการเปิดใช้งานโดยไม่ตั้งใจ ตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าสวิตช์ปิดอยู่ก่อนท่ีจะเช่ือมต่อกับแหล่งจ่าย
ไฟ และ/หรือชุดแบตเตอรี่ รวมท้ังตรวจสอบก่อนการ
ยกหรือเคลื่อนย้ายเครื่องมือ การสอดนิว้มือบริเวณ
สวิตช์เพ่ือถือเครื่องมือไฟฟ้า หรือการชาร์จไฟเครื่อง
มือไฟฟ้าในขณะท่ีเปิดสวิตช์อยู่อาจน�ำไปสู่การเกิด
อุบัติเหตุ

4.	 น�ำกุญแจปรับตั้งหรือประแจออกก่อนท่ีจะเปิดเครื่อง
มือไฟฟ้า ประแจหรือกุญแจท่ีเสียบค้างอยู่ในช้ินส่วนท่ี
หมุนได้ของเครื่องมือไฟฟ้าอาจท�ำให้ได้รับบาดเจ็บ

5.	 อย่าท�ำงานในระยะท่ีสุดเอ้ือม จัดท่าการยืนและการ
ทรงตัวให้เหมาะสมตลอดเวลา เพราะจะท�ำให้ควบคุม
เครื่องมือไฟฟ้าได้ดีข้ึนในสถานการณ์ท่ีไม่คาดคิด

6.	 แต่งกายให้เหมาะสม อย่าสวมเครื่องแต่งกายท่ีหลวม
เกินไป หรือสวมเครื่องประดับ ดูแลไม่ให้เส้นผมและ
เสื้อผ้าอยู่ใกล้ช้ินส่วนท่ีเคลื่อนท่ี เสื้อผ้ารุ่มร่าม เครื่อง
ประดับ หรือผมท่ีมีความยาวอาจเข้าไปติดในชิ้นส่วนท่ี
เคลื่อนท่ี

7.	 หากมีการจัดอุปกรณ์ส�ำหรับดูดและจัดเก็บฝุ่นไว้ใน
สถานท่ี ให้ตรวจสอบว่าได้เช่ือมต่อและใช้งานอุปกรณ์
นั้นอย่างเหมาะสม การใช้เครื่องดูดและจัดเก็บฝุ่นจะ
ช่วยลดอันตรายท่ีเกิดจากฝุ่นผงได้

8.	 อย่าให้ความคุ้นเคยจากการใช้งานเครื่องมือเป็น
ประจ�ำท�ำให้คุณท�ำตัวตามสบายและละเลยหลักการ
เพื่อความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ การกระท�ำท่ีไม่
ระมัดระวังอาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงภายใน
เสี้ยววินาที
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9.	 สวมใส่แว่นครอบตานิรภัยเพ่ือปกป้องดวงตาของคุณ
จากการบาดเจ็บเม่ือใช้เครื่องมือไฟฟ้า แว่นครอบ
ตาจะต้องได้มาตรฐาน ANSI Z87.1 ในสหรัฐฯ, EN 
166 ในยุโรป หรือ AS/NZS 1336 ในออสเตรเลีย/
นวิซีแลนด์ ในออสเตรเลีย/นวิซีแลนด์ จะต้องสวม
เกราะป้องกันใบหน้าเพื่อปกป้องใบหน้าของคุณอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมายด้วย

ผู้ว่าจ้างมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการบังคับผู้ใช้งานเครื่อง
มือและบุคคลอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในบริเวณท่ีปฏิบัติงานให้ใช้
อุปกรณ์ป้องกันท่ีเหมาะสม

การใช้และดูแลเครื่องมือไฟฟ้า

1.	 อย่าฝืนใช้เครื่องมือไฟฟ้า ใช้เครื่องมือไฟฟ้าท่ีเหมาะ
สมกับการใช้งานของคุณ เครื่องมือไฟฟ้าท่ีเหมาะสม
จะท�ำให้ได้งานท่ีมีประสิทธิภาพและปลอดภัยกว่าตาม
ขีดความสามารถของเครื่องท่ีได้รับการออกแบบมา

2.	 อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้า หากสวิตช์ไม่สามารถเปิดปิด
ได้ เครื่องมือไฟฟ้าท่ีควบคุมด้วยสวิตช์ไม่ได้เป็นสิ่ง
อันตรายและต้องได้รับการซ่อมแซม

3.	 ถอดปลั๊กจากแหล่งจ่ายไฟ และ/หรือชุดแบตเตอรี่
ออกจากเครื่องมือไฟฟ้าก่อนท�ำการปรับตั้ง เปลี่ยน
อุปกรณ์เสริม หรือจัดเก็บเครื่องมือไฟฟ้า วิธีการ
ป้องกันด้านความปลอดภัยดังกล่าวจะช่วยลดความ
เสี่ยงในการเปิดใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าโดยไม่ตั้งใจ

4.	 จัดเก็บเครื่องมือไฟฟ้าท่ีไม่ได้ใช้งานให้ห่างจากมือ
เด็ก และอย่าอนุญาตให้บุคคลท่ีไม่คุ้นเคยกับเครื่อง
มือไฟฟ้าหรือค�ำแนะน�ำเหล่านี้ใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า 
เครื่องมือไฟฟ้าจะเป็นอันตรายเม่ืออยู่ในมือของผู้ท่ีไม่
ได้รับการฝึกอบรม

5.	 บ�ำรุงรักษาเครื่องมือไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม ตรวจ
สอบการประกอบท่ีไม่ถูกต้องหรือการเช่ือมต่อของ
ช้ินส่วนท่ีเคลื่อนท่ี การแตกหักของช้ินส่วน หรือ
สภาพอ่ืนๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการท�ำงานของ
เครื่องมือไฟฟ้า หากมีความเสียหาย ให้น�ำเครื่องมือ
ไฟฟ้าไปซ่อมแซมก่อนการใช้งาน อุบัติเหตุจ�ำนวน
มากเกิดจากการดูแลรักษาเครื่องมือไฟฟ้าอย่างไม่ถูก
ต้อง

6.	 ท�ำความสะอาดเครื่องมือตัดและลับให้คมอยู่เสมอ 
เครื่องมือการตัดท่ีมีการดูแลอย่างถูกต้องและมีขอบ
การตัดคมมักจะมีปัญหาติดขัดน้อยและควบคุมได้ง่าย
กว่า

7.	 ใช้เครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์เสริม และวัสดุสิ้นเปลือง 
ฯลฯ ตามค�ำแนะน�ำดังกล่าว พิจารณาสภาพการ
ท�ำงานและงานท่ีจะลงมือท�ำ การใช้เครื่องมือไฟฟ้า
เพื่อท�ำงานอ่ืนนอกเหนือจากท่ีก�ำหนดไว้อาจท�ำให้เกิด
อันตราย

8.	 ดูแลมือจับและบริเวณมือจับให้แห้ง สะอาด และไม่มี
น�ำ้มันและจาระบีเปื้อน มือจับและบริเวณมือจับท่ีลื่น
จะท�ำให้ไม่สามารถจับและควบคุมเครื่องมือได้อย่าง
ปลอดภัยในสถานการณ์ท่ีไม่คาดคิด

9.	 ขณะใช้งานเครื่องมือ อย่าสวมใส่ถุงมือผ้าท่ีอาจเข้าไป
ติดในเครื่องมือได้ หากถุงมือผ้าเข้าไปติดในช้ินส่วนท่ี
ก�ำลังเคลื่อนท่ีอยู่อาจท�ำให้ได้รับบาดเจ็บ

การใช้งานและดูแลเครื่องมือท่ีใช้แบตเตอรี่

1.	 ชาร์จไฟใหม่ด้วยเครื่องชาร์จท่ีระบุโดยผู้ผลิตเท่านั้น 
เครื่องชาร์จท่ีเหมาะส�ำหรับชุดแบตเตอรี่ประเภทหนึ่ง
อาจเสี่ยงท่ีจะเกิดไฟไหม้หากน�ำไปใช้กับชุดแบตเตอรี่
อีกประเภทหนึ่ง

2.	 ใช้เครื่องมือไฟฟ้ากับชุดแบตเตอรี่ท่ีก�ำหนดมาโดย
เฉพาะเท่านั้น การใช้ชุดแบตเตอรี่ประเภทอ่ืนอาจ
ท�ำให้เสี่ยงท่ีจะได้รับบาดเจ็บและเกิดไฟไหม้

3.	 เมื่อไม่ใช้งานชุดแบตเตอรี่ ให้เก็บห่างจากวัตถุท่ีเป็น
โลหะอ่ืนๆ เช่น คลิปหนีบกระดาษ เหรียญ กุญแจ 
กรรไกรตัดเล็บ สกรู หรือวัตถุท่ีเป็นโลหะขนาดเล็ก
อ่ืนๆ ท่ีสามารถเช่ือมต่อข้ัวหนึ่งกับอีกข้ัวหนึ่งได้ การ
ลัดวงจรข้ัวแบตเตอรี่อาจท�ำให้ร้อนจัดหรือเกิดไฟไหม้

4.	 ในกรณีท่ีใช้งานไม่ถูกต้อง อาจมีของเหลวไหลออก
จากแบตเตอรี่ ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัส หากสัมผัส
โดนของเหลวโดยไม่ตั้งใจ ให้ล้างออกด้วยน�ำ้ หาก
ของเหลวกระเด็นเข้าตา ให้รีบไปพบแพทย์ ของเหลว
ท่ีไหลออกจากแบตเตอรี่อาจท�ำให้ผิวหนังระคายเคือง
หรือไหม้
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5.	 ห้ามใช้ชุดแบตเตอรี่หรือเครื่องมือท่ีช�ำรุดหรือมีการ
แก้ไข แบตเตอรี่ท่ีเสียหายหรือมีการแก้ไขอาจท�ำให้
เกิดสิ่งท่ีคาดไม่ถึงได้ เช่น ไฟไหม้ ระเบิด หรือเสี่ยง
ต่อการบาดเจ็บ

6.	 ห้ามให้ชุดแบตเตอรี่อยู่ใกล้ไฟ หรือบริเวณท่ีมีอุณหภูมิ
สูงเกิน หากโดนไฟ หรืออุณหภูมิสูงเกิน 130 °C อาจ
ก่อให้เกิดการระเบิดได้

7.	 กรุณาปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำส�ำหรับการชาร์จไฟ และ
ห้ามชาร์จแบตเตอรี่หรือเครื่องมือในบริเวณท่ีมี
อุณหภูมินอกเหนือไปจากท่ีระบุในค�ำแนะน�ำ การชาร์จ
ไฟท่ีไม่เหมาะสม หรืออุณหภูมินอกเหนือไปจากช่วง
อุณหภูมิท่ีระบุในค�ำแนะน�ำอาจท�ำให้แบตเตอรี่เสียหาย
และเป็นการเพ่ิมความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้

การซ่อมบ�ำรุง

1.	 น�ำเครื่องมือไฟฟ้าเข้ารับบริการจากช่างซ่อมท่ีผ่าน
การรับรองโดยใช้อะไหล่แบบเดียวกันเท่านั้น เพราะจะ
ท�ำให้การใช้เครื่องมือไฟฟ้ามีความปลอดภัย

2.	 ห้ามใช้ชุดแบตเตอรี่ท่ีเสียหาย ชุดแบตเตอรี่ท่ีใช้ควร
เป็นชุดท่ีมาจากผู้ผลิต หรือผู้ให้บริการท่ีได้รับอนุญาต
เท่านั้น

3.	 ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำในการหล่อลื่นและการเปลี่ยน
อุปกรณ์เสริม

ค�ำเตอืนด้านความปลอดภยัของเครือ่งขัดไร้สาย

ค�ำเตือนด้านความปลอดภัยส�ำหรับการท�ำงานขัด ขัดด้วย
กระดาษทราย การใช้แปรงลวดขัด หรือการตัดแบบขัด

1.	 เครื่องมือไฟฟ้านี้มีจุดประสงค์การใช้งานเพื่อใช้เป็น
เครื่องขัด กระดาษทราย แปรงขัด หรือเครื่องมือตัด 
โปรดอ่านค�ำเตือนด้านความปลอดภัย ค�ำแนะน�ำ ภาพ
ประกอบ และข้อมูลจ�ำเพาะต่างๆ ท่ีให้มากับเครื่องมือ
ไฟฟ้านี้อย่างละเอียด การไม่ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำดัง
ต่อไปนี้อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ และ/หรือ
ได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรงได้

2.	 ไม่แนะน�ำให้ใช้เครื่องมือไฟฟ้านี้ในการขัดเงา การใช้
งานเครื่องมือไฟฟ้านี้โดยผิดจุดประสงค์การใช้งานอาจ
จะเป็นสาเหตุของอันตรายและการบาดเจ็บได้

3.	 อย่าใช้อุปกรณ์เสริมท่ีไม่ได้ออกแบบและแนะน�ำโดยผู้
ผลิตเครื่องมือนี้ การท่ีอุปกรณ์เสริมต่างๆ สามารถติด
ตั้งเข้ากับเครื่องมือไฟฟ้าของคุณได้นั้นไม่ได้เป็นการ
รับประกันว่าจะสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ดังกล่าว
ได้อย่างปลอดภัย

4.	 อัตราความเร็วของอุปกรณ์เสริมนั้นอย่างน้อยต้อง
เท่ากับความเร็วสูงสุดท่ีระบุไว้ในเครื่องมือไฟฟ้านี ้
อุปกรณ์เสริมท่ีท�ำงานด้วยความเร็วกว่าอัตราความเร็ว
ของตนอาจจะแตกหักหรือกระเด็นออกมาได้

5.	 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกและความหนาของอุปกรณ์
เสริมของคุณจะต้องอยู่ในอัตราความสามารถของ
เครื่องมือไฟฟ้าของคุณ อุปกรณ์เสริมท่ีมีขนาดไม่
เหมาะสมจะไม่สามารถควบคุมหรือป้องกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

6.	 รูติดตั้งของอุปกรณ์เสริมต้องมีขนาดพอดีกับแกน
เสียบของเครื่องขัด ส�ำหรับอุปกรณ์ท่ีใช้การติดตั้งแบบ
ครีบ ร่องของอุปกรณ์ต้องมีขนาดพอดีกับเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของครีบ อุปกรณ์เสริมท่ีมีขนาดของส่วนติด
ตั้งไม่พอดีกับส่วนติดตั้งอุปกรณ์ของเครื่องมือไฟฟ้า
จะท�ำให้ไม่สามารถท�ำงานได้อย่างสมดุล มีอาการสั่น
มากเกินไป และอาจท�ำให้ไม่สามารถควบคุมได้

7.	 ห้ามใช้อุปกรณ์เสริมท่ีเสียหาย ก่อนใช้งานแต่ละครั้ง 
ให้ตรวจสอบอุปกรณ์เสริม เช่น หาเศษชิ้นส่วนและ
รอยแตกบนล้อขัด หารอยแตก การช�ำรุด หรือการ
สึกหรอท่ีมากเกินควรบนแผ่นหลัง และหาเส้นแปรง
ท่ีหลวมหรือแตกบนแปรงขัด หากอุปกรณ์เสริมของ
เครื่องมือไฟฟ้าตกลงพื้น ให้ตรวจสอบความเสียหาย
และติดตั้งอุปกรณ์เสริมท่ีไม่มีความเสียหาย หลังจาก
การตรวจสอบและการติดตั้งอุปกรณ์เสริม ให้ตัวคุณ
เองและผู้อยู่ใกล้เคียงอยู่ห่างจากบริเวณท่ีอุปกรณ์หมุน
และเปิดเครื่องมือไฟฟ้าท่ีความเร็วหมุนเปล่าสูงสุด
เป็นเวลาหนึ่งนาที โดยปกติแล้ว อุปกรณ์เสริมท่ีเสีย
หายจะแตกออกในระหว่างเวลาการทดสอบนี้

8.	 สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ข้ึนอยู่กับรูปแบบการ
ใช้งานของคุณ ให้ใช้หน้ากาก หน้ากากนิรภัยหรือแว่น
นิรภัย สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น ท่ีป้องกันเสียง ถุงมือ 
และผ้ากันเปื้อนท่ีสามารถป้องกันการกระเด็นของช้ิน
งานได้ตามความเหมาะสม อุปกรณ์ป้องกันดวงตาจะ
ต้องสามารถป้องกันฝุ่นหรือสิ่งสกปรกท่ีกระเด็นจาก
การท�ำงานได้ หน้ากากป้องกันฝุ่นหรือท่ีช่วยหายใจ
จะต้องสามารถกรองอนุภาคท่ีเกิดจากการท�ำงานของ
คุณได้ การฟังเสียงดังมากๆ เป็นเวลานาน อาจท�ำให้
ระบบการได้ยินเสียหายได้

9.	 โปรดกันให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องอยู่ห่างจากบริเวณท่ีปฏิบัติ
งานในระยะปลอดภัย ผู้ท่ีเข้าพ้ืนท่ีปฏิบัติงานจะต้อง
สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เศษช้ินงานหรือ
อุปกรณ์ท่ีแตกหักอาจจะกระเด็นและก่อให้เกิดอาการ
บาดเจ็บในสถานท่ีรอบๆ บริเวณปฏิบัติงานได้
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10.	 ถือเครื่องมือไฟฟ้าบริเวณมือจับท่ีเป็นฉนวนเท่านั้น
เม่ือท�ำงานท่ีเครื่องมือตัดอาจสัมผัสกับสายไฟท่ีซ่อน
อยู่ การสัมผัสกับสายไฟท่ี “มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน” 
จะท�ำให้ส่วนท่ีเป็นโลหะของเครื่องมือไฟฟ้าท่ีไม่มี
ฉนวนหุ้ม “มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน” และท�ำให้ผู้ปฏิบัติ
งานถูกไฟฟ้าช็อตได้

11.	 อย่าวางเครื่องมือไฟฟ้าลงจนกว่าจะหยุดหมุนสนิท 
อุปกรณ์ท่ีก�ำลังหมุนอาจจะกระทบกับพื้นผิวและท�ำให้
เครื่องมือไฟฟ้าหลุดมือคุณได้

12.	 อย่าเปิดเครื่องมือไฟฟ้าเม่ือถือไว้ข้างตัวคุณ เนื่องจาก
การสัมผัสกับอุปกรณ์ท่ีก�ำลังหมุนโดยไม่ได้ตั้งใจนั้น
อาจพันกับเสื้อผ้าของคุณและดึงอุปกรณ์เข้าสู่ร่างกาย
ของคุณได้

13.	 โปรดท�ำความสะอาดรูระบายอากาศของเครื่องมือ
ไฟฟ้าอย่างสม�่ำเสมอ พัดลมของมอเตอร์จะดูดฝุ่น
เข้าไปในตวัเครื่องและการมีผงโลหะในตวัเครื่องมาก
เกินไปอาจท�ำให้เกิดอันตรายจากกระแสไฟฟ้าได้

14.	 อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าใกล้ๆ วัสดุท่ีติดไฟได้ เนื่องจาก
ประกายไฟอาจท�ำให้วัสดุดังกล่าวติดไฟ

15.	 อย่าใช้อุปกรณ์เสริมท่ีต้องใช้ของเหลวเพื่อระบาย
ความร้อน การใช้น�ำ้หรือของเหลวเพื่อระบายความ
ร้อนอื่นๆ อาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าดูดได้

ค�ำเตือนเกี่ยวกับการดีดกลับและสิ่งท่ีเกี่ยวข้อง
การดีดกลับคือการตอบสนองโดยฉับพลันเม่ือเกิดการ
สะดุดหรือติดขัดของลูกล้อ แผ่นหลัง แปรง หรืออุปกรณ์
เสริมอ่ืนๆ ท่ีก�ำลังหมุน การสะดุดหรือการติดขัดจะท�ำให้
อุปกรณ์ท่ีก�ำลังหมุนปักหัวลงอย่างรวดเร็วซ่ึงเป็นสาเหตุให้
เครื่องมือไฟฟ้าท่ีไม่สามารถควบคุมได้เกิดแรงสะท้อนกลับ
ไปยังทิศทางตรงข้ามกับการหมุน
ตวัอย่างเช่น หากลูกล้อขัดนั้นสะดุดหรือติดขัดกับช้ินงาน 
ขอบของลูกล้อท่ีเข้าไปยังจุดติดขัดจะเจาะเข้าไปยังพื้นผิว
ของวัสดุและท�ำให้ลูกล้อดีดตวัขึ้นมา ลูกล้อดังกล่าวอาจ
จะกระเด็นเข้าหาหรือออกห่างตวัผู้ปฏิบัติงาน ท้ังนี้ข้ึนอยู่
กับทิศทางการหมุนของลูกล้อเม่ือเกิดการสะดุด ในกรณีดัง
กล่าว ลูกล้อขัดอาจจะแตกหักได้ด้วย
การดีดกลับเป็นผลมาจากการใช้เครื่องมือไฟฟ้าผิดจุด
ประสงค์ และ/หรือ การใช้ผิดวิธี และสามารถป้องกันได้โดย
ใช้วิธีการป้องกันดังต่อไปนี้

1.	 จับด้ามจับเครื่องมือไฟฟ้าให้แน่นและจัดต�ำแหน่ง
ร่างกายและแขนให้สามารถต้านทานแรงดีดกลับได ้
ใช้มือจับเสริมเสมอ ถ้ามี เพ่ือให้สามารถควบคุมการ
ดีดกลับหรือการสะท้อนของแรงบิดในระหว่างการเริ่ม
ท�ำงานได้อย่างมีประสิทธภิาพ ผู้ปฏิบัติงานจะสามารถ
ควบคุมแรงสะท้อนของแรงบิดหรือแรงบิดกลับได้หาก
ด�ำเนินการป้องกันอย่างเหมาะสม

2.	 อย่าเอามือไว้ใกล้อุปกรณ์หมุน อุปกรณ์ดังกล่าวอาจ
ดีดกลับใส่มือคุณได้

3.	 อย่าอยู่ในบริเวณท่ีอาจจะโดนเครื่องมือหากมีการดีด
กลับเกิดข้ึน การดีดกลับจะท�ำให้เครื่องมือสะบัดไปยัง
ทิศทางตรงกันข้ามของการเคลื่อนไหวของลูกล้อเม่ือ
เกิดการสะดุด

4.	 ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อปฏิบัติงานกับมุม 
ขอบท่ีมีความแหลมคม ฯลฯ หลีกเลี่ยงการกระแทก
และการติดขัดของอุปกรณ์ มุม ขอบท่ีมีความ
แหลมคม หรือการกระแทกนั้นอาจท�ำให้เกิดการสะดุด
ของอุปกรณ์หมุนและท�ำให้เสียการควบคุมหรือการดีด
กลับได้

5.	 อย่าติดตั้งใบมีดเลื่อนแบบโซ่หรือใบเลื่อยแบบซ่ี ใบมีด
แบบดังกล่าวมักจะท�ำให้เกิดการดีดกลับและสูญเสีย
การควบคุม

ค�ำเตือนด้านความปลอดภัยพิเศษส�ำหรับการท�ำงานขัดและ
การตัดแบบขัด

1.	 ใช้แต่ลูกล้อชนิดท่ีเครื่องมือไฟฟ้าของคุณก�ำหนดและ
อุปกรณ์ป้องกันท่ีออกแบบมาเพื่อลูกล้อท่ีใช้เท่านั้น 
ลูกล้อท่ีไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้กับเครื่องมือไฟฟ้า
จะไม่ได้รับการปกป้องอย่างมีประสิทธิภาพและเป็น
อันตราย

2.	 พื้นผิวขัดของใบเจียศูนย์จมจะต้องติดตั้งอยู่ด้านล่าง
ของระนาบขอบท่ีป้องกัน ล้อท่ีติดตั้งอย่างไม่ถูกต้อง
ซ่ึงย่ืนออกมาจากแนวระนาบของขอบท่ีป้องกันจะไม่
ได้รับการป้องกันท่ีเพียงพอ

3.	 ท่ีป้องกันจะต้องยึดไว้กับเครื่องมือไฟฟ้าอย่างแน่น
หนาและวางไว้ในต�ำแหน่งท่ีมีความปลอดภัยสูงสุด 
เพื่อให้ส่วนล้อหันเข้าหาผู้ปฏิบัติงานน้อยท่ีสุด ที่
ป้องกันจะช่วยในการป้องกันผู้ปฏิบัติงานจากเศษล้อท่ี
แตก การสัมผัสกับล้อโดยไม่ได้ตั้งใจ และประกายไฟท่ี
อาจท�ำให้เสื้อผ้าติดไฟ

4.	 ต้องใช้งานล้อในลักษณะการใช้งานท่ีแนะน�ำเท่านั้น 
ตัวอย่างเช่น อย่าขัดด้วยด้านข้างของลูกล้อตัด ลูกล้อ
ตัดแบบขัดใช้เพื่อขัดรอบวง แรงด้านข้างท่ีกระท�ำต่อ
ลูกล้อเหล่านี้อาจท�ำให้ลูกล้อแตกละเอียดได้

5.	 ใช้แต่แกนลูกล้อท่ีไม่เสียหายและมีขนาดและรูปทรง
ตรงกับลูกล้อท่ีใช้เท่านั้น แกนล้อท่ีถูกต้องจะรองรับ
ลูกล้อได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงสามารถลดโอกาสใน
การเสียหายของลูกล้อได้ แกนส�ำหรับล้อตัดอาจแตก
ต่างจากแกนล้อขัด

6.	 อย่าใช้ล้อท่ีสึกหรอจากเครื่องมือไฟฟ้าท่ีมีขนาดใหญ่
กว่า ล้อท่ีใช้ส�ำหรับเครื่องมือไฟฟ้าท่ีมีขนาดใหญ่กว่า
ไม่เหมาะกับเครื่องมือขนาดเล็กท่ีมีความเร็วสูงกว่า 
และอาจระเบิดได้
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ค�ำเตือนด้านความปลอดภัยพิเศษเพิ่มเติมส�ำหรับการตัด
แบบขัด:

1.	 อย่าท�ำให้ลูกล้อตัด “ติด” หรือใช้แรงดันมากเกินไป 
อย่าพยายามท�ำความลึกในการตัดมากเกินไป การ
กดดันลูกล้อมากเกินไปจะเป็นการเพิ่มการโหลดและ
ความไวท่ีลูกล้อจะเกิดการบิดหรือการติดขัดระหว่าง
การตัด และความเป็นไปได้ในการดีดกลับหรือลูกล้อ
แตก

2.	 อย่าให้ร่างกายของคุณอยู่ในระดับเดียวกันหรือด้าน
หลังลูกล้อท่ีก�ำลังหมุน เม่ือลูกล้อในต�ำแหน่งการใช้
งานเคลื่อนออกจากร่างกายของคุณ การดีดกลับอาจ
ผลักดันให้ลูกล้อท่ีก�ำลังหมุนและเครื่องมือไฟฟ้าพุ่ง
ตรงเข้าหาคุณ

3.	 เม่ือลูกล้อติดขัดหรือรบกวนการตัดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม 
ให้ปิดเครื่องมือไฟฟ้าและถือเครื่องมือไฟฟ้าค้างไว้
เฉยๆ จนกว่าลูกล้อจะหยุดสนิท ห้ามพยายามถอด
ลูกล้อตัดออกจากรอยตัดขณะท่ีลูกล้อยังเคลื่อนไหว 
มิฉะนั้นอาจเกิดการดีดกลับได้ ตรวจสอบและแก้ไข
เพ่ือก�ำจัดสาเหตุท่ีท�ำให้ลูกล้อติดขัด

4.	 อย่าเริ่มการตัดข้ึนใหม่โดยท่ีเครื่องมือคาอยู่ในช้ินงาน 
ให้ลูกล้อท�ำความเร็วสูงสุดแล้วจึงสอดเข้าไปในรอยตัด
อีกครั้งอย่างระมัดระวัง ลูกล้ออาจติดขัด เด้งหรือดีด
กลับได้หากเริ่มใช้เครื่องมือไฟฟ้าระหว่างท่ียังคาอยู่ใน
ช้ินงาน

5.	 รองรับแผ่นหรือช้ินงานขนาดใหญ่ต่างๆ เพ่ือลดความ
เสี่ยงในการท่ีลูกล้อจะบีบแน่นและดีดกลับ ช้ินงานท่ีมี
ขนาดใหญ่มีแนวโน้มท่ีจะแอ่นลงเนื่องจากน�ำ้หนักของ
แผ่นเอง ควรวางท่ีรองรับไว้ใต้ช้ินงานให้ใกล้กับขอบ
ของช้ินงานท้ังสองด้านของล้อ

6.	 ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษขณะท�ำการ “ตัดผ่าน” 
ก�ำแพงท่ีมีอยู่แล้วหรือพื้นท่ีมุมอับอ่ืนๆ ล้อท่ีย่ืนออก
มาอาจตัดท่อก๊าซหรือท่อน�ำ้ สายไฟฟ้าหรือสิ่งขอ
งอ่ืนๆ ท่ีอาจท�ำให้เกิดการดีดกลับได้

ค�ำเตือนด้านความปลอดภัยส�ำหรับการท�ำงานขัด:

1.	 อย่าใช้แผ่นกระดาษทรายท่ีมีขนาดใหญ่เกินไป ปฏิบัติ
ตามค�ำแนะน�ำของผู้ผลิตเม่ือเลือกกระดาษทราย 
กระดาษทรายท่ีใหญ่เกินไปจะย่ืนออกมาเกินแผ่นขัด
และจะท�ำให้เกิดการฉีกขาด เป็นสาเหตุของการสะดุด 
จานช�ำรุด หรือการดีดกลับได้

ค�ำเตือนด้านความปลอดภัยส�ำหรับการใช้แปรงลวดขัด:

1.	 โปรดระวังเส้นลวดหลุดออกมาจากแปรงระหว่างการ
ท�ำงานปกติ อย่ากดดันเส้นลวดมากเกินไปด้วยการใส่
โหลดท่ีแปรงมากเกินควร เส้นลวดสามารถทะลุเสื้อผ้า
บางๆ และ/หรือผิวหนังได้อย่างง่ายดาย

2.	 หากจ�ำเป็นต้องใช้ท่ีป้องกันส�ำหรับการขัดด้วยแปรง
ลวด อย่าให้ล้อลวดหรือแปรงลวดแทรกเข้าไปในท่ี
ป้องกัน ล้อลวดหรือแปรงลวดอาจมีเส้นผ่านศูนย์กลาง
ท่ีขยายใหญ่ข้ึนเนื่องจากโหลดการท�ำงานและแรงหนี
ศูนย์กลาง

ค�ำเตือนด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม:

1.	 เมื่อใช้ใบเจียศูนย์จม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้ล้อท่ี
เสริมแรงด้วยใยแก้วเท่านั้น

2.	 ห้ามใช้ล้อประเภทถ้วยหินกับเครื่องขัดชนิดนี้เด็ด
ขาด เครื่องขัดชนิดนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาส�ำหรับล้อ
ประเภทเหล่านี้ และการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจ
ท�ำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงได้

3.	 ระวังอย่าให้แกน (โดยเฉพาะอย่างย่ิงการติดตั้ง) หรือ
น็อตเสียหาย การท่ีส่วนต่างๆ เหล่านี้เสียหายอาจเป็น
สาเหตุให้ลูกล้อเสียหายได้

4.	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกล้อนั้นไม่ได้สัมผัสกับช้ินงาน
ก่อนท่ีจะเปิดสวิตช์

5.	 ก่อนท่ีจะใช้เครื่องมือบนชิ้นงานจริง ปล่อยให้เครื่องมือ
ท�ำงานเปล่าๆ สักครู่ ดูการสั่นสะเทือนหรือโยกโคลงท่ี
อาจแสดงถึงการใส่และการให้สมดุลลูกล้อท่ีไม่ดีพอ

6.	 ใช้พื้นผิววงล้อท่ีระบุในการขัด

7.	 อย่าปล่อยให้เครื่องมือท�ำงานค้างไว้ ใช้งานเครื่องมือ
ในขณะท่ีถืออยู่เท่านั้น

8.	 ห้ามสัมผัสกับช้ินงานทันทีท่ีท�ำงานเสร็จ เนื่องจากช้ิน
งานอาจมีความร้อนสูงและลวกผิวหนังของคุณได้

9.	 ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำของผู้ผลิตในการติดตั้งและการใช้
ลูกล้อ ใช้งานและจัดเก็บลูกล้อด้วยความระมัดระวัง

10.	 อย่าใช้แปรงหรือตัวแปลงแบบแยกเพื่อแปลงรูล้อขัด
ขนาดใหญ่

11.	 ใช้แต่แกนส�ำหรับเครื่องมือนี้เท่านั้น

12.	 ส�ำหรับเครื่องมือท่ีใช้ส�ำหรับติดตั้งกับล้อรูเสียบ ให้
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูในล้อยาวพอท่ีจะรับความยาว
ของแกนได้

13.	 ตรวจสอบว่าชิ้นงานมีสิ่งรองรับหรือค�้ำยันท่ีมั่นคง

14.	 พึงระลึกไว้เสมอว่าลูกล้อจะยังคงหมุนต่อไปแม้ว่าจะ
ปิดเครื่องมือแล้วก็ตาม

15.	 หากสถานท่ีปฏิบัติงานนั้นร้อนและช้ืนมาก หรือมีฝุ่น
มาก ให้ใช้เบรกเกอร์ป้องกันการลัดวงจร (30 mA) 
เพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัย

16.	 อย่าใช้เครื่องมือกับวัสดุท่ีมีแร่ใยหิน

17.	 เมื่อใช้ล้อตัด ให้ใช้ท่ีป้องกันล้อเก็บฝุ่นตามท่ีก�ำหนด
โดยข้อบังคับในประเทศ

18.	 จานตัดต้องไม่ได้รับแรงดันใดๆ ท้ังสิ้นจากด้านข้าง
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19.	 อย่าใช้ถุงมือท�ำงานแบบผ้าระหว่างการท�ำงาน เส้นใย
จากถุงมือผ้าอาจเข้าไปในเครื่องมือ ซ่ึงจะท�ำให้เครื่อง
มือเสียหายได้

ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำเหล่านี้
ค�ำเตือน: อย่าให้ความไม่ระมัดระวังหรือความคุ้น

เคยกับผลิตภัณฑ์ (จากการใช้งานซ�้ำหลายครั้ง) อยู่เหนือ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยในการใช้งาน
ผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัด การใช้งานอย่างไม่เหมาะสม
หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยใน
คู่มือการใช้งานนี้อาจท�ำให้ได้รับบาดเจ็บร้ายแรง

ค�ำแนะน�ำเพือ่ความปลอดภยัท่ีส�ำคญัส�ำหรับ
ตลบัแบตเตอรี่

1.	 ก่อนใช้งานตลับแบตเตอรี่ ให้อ่านค�ำแนะน�ำและ
เครื่องหมายเตือนท้ังหมดบน (1) เครื่องชาร์จ
แบตเตอรี่ (2) แบตเตอรี่ และ (3) ตัวผลิตภัณฑ์ท่ีใช้
แบตเตอรี่

2.	 ห้ามถอดแยกส่วนตลับแบตเตอรี่

3.	 หากระยะเวลาท่ีเครื่องท�ำงานสั้นเกินไป ให้หยุดใช้งาน
ทันที เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงท่ีจะร้อนจัด ไหม้หรือ
ระเบิดได้

4.	 หากสารละลายอิเล็กโทรไลต์กระเด็นเข้าตา ให้ล้าง
ออกด้วยน�ำ้เปล่าและรีบไปพบแพทย์ทันที เนื่องจาก
อาจท�ำให้ตาบอด

5.	 ห้ามลัดวงจรตลับแบตเตอรี่:

(1)	 ห้ามแตะข้ัวกับวัตถุท่ีเป็นสื่อน�ำไฟฟ้าใดๆ

(2)	 หลีกเลี่ยงการเก็บตลับแบตเตอรีไว้ในภาชนะร่วม
กับวัตถุท่ีเป็นโลหะ เช่น กรรไกรตัดเล็บ เหรียญ 
ฯลฯ

(3)	 อย่าให้ตลับแบตเตอรี่ถูกน�ำ้หรือฝน
แบตเตอรี่ลัดวงจรอาจท�ำให้เกิดการไหลของกระแส
ไฟฟ้า ร้อนจัด ไหม้หรือเสียหายได้

6.	 ห้ามเก็บเครื่องมือและตลับแบตเตอรี่ไว้ในสถานท่ีมี
อุณหภูมิสูงถึงหรือเกิน 50 °C

7.	 ห้ามเผาตลับแบตเตอรี่ท้ิง แม้ว่าแบตเตอรี่จะเสียหาย
จนใช้การไม่ได้หรือเสื่อมสภาพแล้ว ตลับแบตเตอรี่
อาจระเบิดในกองไฟ

8.	 ระวังอย่าท�ำแบตเตอรี่ตกหล่นหรือกระทบกระแทก

9.	 ห้ามใช้แบตเตอรี่ท่ีเสียหาย

10.	 แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนท่ีมีมาให้นั้นเป็นไปตามข้อ
ก�ำหนดของ Dangerous Goods Legislation 
ส�ำหรับการขนส่งเพื่อการพาณิชย์ เช่น โดยบุคคลท่ี
สาม ตวัแทนขนส่งสินค้า จะต้องตรวจสอบข้อก�ำหนด
พิเศษในด้านการบรรจุหีบห่อหรือการติดป้ายสินค้า 
ในการเตรียมสินค้าท่ีจะขนส่ง ให้ปรึกษาผู้เช่ียวชาญ
ด้านวัตถุอันตราย โปรดตรวจสอบข้อก�ำหนดใน
ประเทศท่ีอาจมีรายละเอียดอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 
ให้ติดเทปหรือปิดหน้าสัมผัสและห่อแบตเตอรี่ใน
ลักษณะท่ีแบตเตอรี่จะไม่เคลื่อนท่ีไปมาในหีบห่อ

11.	 เมื่อก�ำจัดตลับแบตเตอรี่ ให้ถอดตลับแบตเตอรี่ออก
จากเครื่องมือและก�ำจัดในสถานท่ีท่ีปลอดภัย ปฏิบัติ
ตามข้อบังคับในท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับการก�ำจัดแบตเตอรี่

12.	 ใช้แบตเตอรี่กับผลิตภัณฑ์ท่ีระบุโดย Makita เท่านั้น 
การติดตั้งแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ใช่ตามท่ีระบุอาจ
ท�ำให้เกิดไฟไหม้ ความร้อนสูง ระเบิด หรืออิเล็กโทร
ไลต์รั่วไหลได้

13.	 หากไม่ใช้เครื่องมือเป็นระยะเวลานาน จะต้องถอด
แบตเตอรี่ออกจากเครื่องมือ

ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำเหล่านี้
ข้อควรระวัง: ใช้แบตเตอรี่ของแท้จาก Makita เท่านั้น 

การใช้แบตเตอรี่ Makita ท่ีไม่แท้ หรือแบตเตอรี่ท่ีถูก
เปลี่ยน อาจท�ำให้แบตเตอรี่ระเบิด ก่อให้เกิดเพลิงลุกไหม้ 
การบาดเจ็บ และความเสียหายได้ และจะท�ำให้การรับ
ประกันของ Makita ส�ำหรับเครื่องมือและแท่นชาร์จของ 
Makita เป็นโมฆะด้วย

เคล็ดลับในการรักษาอายุการใช้งานของ
แบตเตอรี่ให้ยาวนานท่ีสุด
1.	 ชาร์จตลับแบตเตอรี่ก่อนท่ีไฟจะหมด หยุดการใช้

งานแล้วชาร์จประจุไฟฟ้าใหม่ทุกครั้งเม่ือคุณรู้สึกว่า
อุปกรณ์มีก�ำลังลดลง

2.	 อย่าชาร์จตลับแบตเตอรี่ท่ีมีไฟเต็มแล้ว การชาร์จ
ประจุไฟฟ้ามากเกินไปอาจจะท�ำให้อายุการใช้งานของ
ตลับแบตเตอรี่สั้นลง

3.	 ชาร์จประจุไฟฟ้าตลับแบตเตอรี่ในห้องท่ีมีอุณหภูมิ
ระหว่าง 10 °C - 40 °C ปล่อยให้ตลับแบตเตอรี่เย็น
ลงก่อนท่ีจะชาร์จไฟ

4.	 ชาร์จไฟตลับแบตเตอรี่หากคุณไม่ต้องการใช้เป็นเวลา
นาน (เกินกว่าหกเดือน) 
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ค�ำแนะน�ำด้านความปลอดภยัท่ีส�ำคญัส�ำหรับ
อุปกรณ์รบัส่งสญัญาณไร้สาย

1.	 อย่าถอดแยกช้ินส่วนหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์รับส่ง
สัญญาณไร้สาย

2.	 เก็บอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายให้ห่างจากเด็กเล็ก 
หากเด็กกลืนอุปกรณ์เข้าไปโดยบังเอิญ โปรดพาไปพบ
แพทย์ทันที

3.	 ใช้อุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายกับเครื่องมือของ 
Makita เท่านั้น

4.	 อย่าให้อุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายถูกฝนหรืออยู่ใน
สภาพเปียกช้ืน

5.	 อย่าใช้อุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายในสถานท่ีท่ีมี
อุณหภูมิสูงกว่า 50°C

6.	 อย่าใช้งานอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายในสถานท่ีท่ีมี
เครื่องมือทางการแพทย์อยู่ใกล้ๆ เช่น เครื่องกระตุ้น
การเต้นของหัวใจ เป็นต้น

7.	 อย่าใช้งานอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายในสถานท่ีท่ีมี
อุปกรณ์อัตโนมัติอยู่ใกล้ๆ เนื่องจากอุปกรณ์อัตโนมัติ
อาจท�ำงานผิดปกติหรือเกิดความผิดพลาดได้

8.	 อย่าใช้อุปกรณ์ไร้สายในสถานท่ีท่ีมีอุณหภูมิสูง หรือ
สถานท่ีท่ีอาจเกิดไฟฟ้าสถิต หรือสัญญาณรบกวนทาง
ไฟฟ้า

9.	 อุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายอาจสร้างสนามแม่เหล็ก 
(EMF) แต่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้

10.	 อุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายเป็นเครื่องมือท่ีมีความ
แม่นย�ำ ระวังอย่าท�ำอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สาย
ตกหล่นหรือกระทบกระแทก

11.	 หลีกเลี่ยงการสัมผัสข้ัวต่อของอุปกรณ์รับส่งสัญญาณ
ไร้สายด้วยมือเปล่าหรือวัสดุท่ีท�ำจากโลหะ

12.	 น�ำแบตเตอรี่ออกจากผลิตภัณฑ์เสมอเม่่ือติดตั้ง
อุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายบนผลิตภัณฑ์

13.	 เม่ือเปิดฝาปิดช่องเสียบ โปรดหลีกเลี่ยงสถานท่ีท่ีฝุ่น
และน�ำ้อาจเข้าไปในช่องเสียบได้ รักษาช่องทางเข้า
ช่องเสียบให้สะอาดอยู่เสมอ

14.	 ใส่อุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายในทิศทางท่ีถูกต้อง
เสมอ

15.	 อย่ากดปุ่มสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายบนอุปกรณ์รับ
ส่งสัญญาณไร้สายแรงจนเกินไป และ/หรือ อย่ากดปุ่ม
ด้วยวัตถุท่ีมีขอบคม

16.	 ปิดฝาปิดช่องเสียบขณะใช้งานเสมอ

17.	 อย่าน�ำอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายออกจากช่อง
เสียบในขณะท่ีเครื่องมือยังเช่ือมต่อกับไฟฟ้าอยู ่
มิฉะนั้นอาจท�ำให้อุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายท�ำงาน
ผิดปกติได้

18.	 อย่าแกะสติกเกอร์บนอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สาย
ออก

19.	 อย่าแปะสติกเกอร์บนอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สาย

20.	 อย่าวางอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายไว้ในสถานท่ีท่ี
อาจเกิดไฟฟ้าสถิตหรือสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า

21.	 อย่าวางอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายไว้ในสถานท่ีท่ี
อาจเกิดความร้อนสูง เช่น รถยนต์ท่ีจอดไว้กลางแดด

22.	 อย่าวางอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายไว้ในสถานท่ีท่ี
เต็มไปด้วยฝุ่นหรือผง หรือในสถานท่ีท่ีอาจเกิดก๊าซ
กัดกร่อน

23.	 การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างกะทันหันอาจท�ำให้
อุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายช้ืนด้วยหยดน�ำ้ค้างได้ 
อย่าใช้อุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายจนกว่าน�ำ้ค้างจะ
แห้งสนิท 

24.	 เมื่อต้องการท�ำความสะอาดอุปกรณ์รับส่งสัญญาณ
ไร้สาย ให้ใช้ผ้าแห้งท่ีอ่อนนุ่มค่อยๆ เช็ดอย่างเบามือ 
อย่าใช้เบนซิน ทินเนอร์ จาระบีท่ีน�ำกระแสไฟฟ้า หรือ
ท่ีคล้ายกันนี้

25.	 เมื่อต้องการเก็บอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สาย ให้เก็บ
ไว้ในกล่องท่ีให้มาหรือในภาชนะท่ีปลอดไฟฟ้าสถิต

26.	 อย่าใส่อุปกรณ์อ่ืนนอกจากอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้
สายของ Makita เข้าไปในช่องเสียบบนเครื่องมือ

27.	 อย่าใช้เครื่องมือท่ีฝาปิดของช่องเสียบช�ำรุด น�ำ้ ฝุ่น 
และสิ่งสกปรกท่ีเข้าไปในช่องเสียบอาจท�ำให้เกิดการ
ท�ำงานผิดปกติได้

28.	 อย่าดึงและ/หรือบิดฝาปิดช่องเสียบมากเกินความ
จ�ำเป็น เก็บฝาปิดไว้หากฝาปิดหลุดออกจากเครื่องมือ

29.	 เปลี่ยนฝาปิดช่องเสียบใหม่หากสูญหายหรือช�ำรุด

ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำเหล่านี้
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ค�ำอธบิายการท�ำงาน
ข้อควรระวัง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์เครื่อง

มือและถอดตลับแบตเตอรี่ออกก่อนปรับตั้งหรือตรวจสอบ
การท�ำงานของเครื่องมือ

การใส่หรอืการถอดตลบัแบตเตอรี่

ข้อควรระวัง: ปิดสวิตช์เครื่องมือก่อนท�ำการติดตั้ง
หรือการถอดตลับแบตเตอรี่ทุกครั้ง

ข้อควรระวัง: ถือเครื่องมือและตลับแบตเตอรี่ให้แน่น
ในระหว่างการติดตั้งหรือการถอดตลับแบตเตอรี่ หากไม่
ถือเครื่องมือและตลับแบตเตอรี่ให้แน่น อาจท�ำให้ตลับ
แบตเตอรี่และเครื่องมือลื่นหลุดมือ และท�ำให้เครื่องมือ
และตลับแบตเตอรี่เสียหายหรือได้รับบาดเจ็บได้

► หมายเลข 1:   �1. ไฟแสดงสถานะสีแดง 2. ปุ่ม 3. ตลับ
แบตเตอรี่

เมื่อต้องการถอดตลับแบตเตอรี่ ให้เลื่อนปุ่มท่ีด้านหน้าของ
ตลับแล้วดึงออกจากเครื่องมือ

เมื่อต้องการติดตั้งตลับแบตเตอรี่ ให้จัดแนวสันบนตลับ
แบตเตอรี่ให้ตรงกับร่องบนตวัเครื่องมือ แล้วเลื่อนตลับ
แบตเตอรี่เข้าท่ี ติดตั้งตลับแบตเตอรี่เข้าจนสุดจนกระท่ัง
ได้ยินเสียงคลิกล็อคเข้าท่ี หากยังเห็นส่วนสีแดงท่ีด้านบน
ของปุ่ม แสดงว่าตลับแบตเตอรี่ยังไม่ล็อคเข้าท่ี

ข้อควรระวัง: ให้ดันตลับแบตเตอรี่เข้าจนสุดจนไม่เห็น
ส่วนสีแดงอีก ไม่เช่นนั้น ตลับแบตเตอรี่อาจหลุดออกจาก
เครื่องมือท�ำให้คุณหรือคนรอบข้างได้รับบาดเจ็บ

ข้อควรระวัง: อย่าฝืนติดตั้งตลับแบตเตอรี่โดยใช้แรง
มากเกินไป หากตลับแบตเตอรี่ไม่เลื่อนเข้าไปโดยง่าย 
แสดงว่าใส่ไม่ถูกต้อง

การระบุระดบัพลงังานแบตเตอรีท่ี่เหลอือยู่

ส�ำหรับตลับแบตเตอรี่ท่ีมีตัวแสดงสถานะเท่านั้น
► หมายเลข 2:   �1. ไฟแสดงสถานะ 2. ปุ่มตรวจสอบ

กดปุ่ม ตรวจสอบ บนตลับแบตเตอรี่เพื่อดูปริมาณแบตเตอรี่
ท่ีเหลือ ไฟแสดงสถานะจะสว่างขึ้นเป็นเวลาสองสามวินาที

ไฟแสดงสถานะ แบตเตอรีท่ี่
เหลอื

ไฟสว่าง ดบั กะพรบิ

75% ถึง 
100%

50% ถึง 75%

25% ถึง 50%

0% ถึง 25%

ชาร์จไฟ
แบตเตอรี่

แบตเตอรี่อาจ
จะเสีย

หมายเหตุ: ข้ึนอยู่กับสภาพการใช้งานและอุณหภูมิ
โดยรอบ การแสดงสถานะอาจจะแตกต่างจากปริมาณ
แบตเตอรี่จริงเล็กน้อย
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การระบุระดบัพลงังานแบตเตอรีท่ี่เหลอือยู่

ก�ำหนดเฉพาะประเทศ

เมื่อเปิดเครื่องมือข้ึนมา ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะแสดง
ความจุแบตเตอรี่ท่ีเหลืออยู่
► หมายเลข 3:   �1. ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่

ความจุแบตเตอรี่ท่ีเหลืออยู่จะแสดงตามตารางต่อไปนี้

สถานะของไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ ความจุ
แบตเตอรีท่ี่
เหลอือยู่สว่าง ดบั กะพรบิ

50% ถึง 
100%

20% ถึง 50%

0% ถึง 20%

ชาร์จ
แบตเตอรี่

ระบบป้องกนัเครือ่งมอื/แบตเตอร่ี

เครื่องมือมีระบบป้องกันเครื่องมือ/แบตเตอรี่ ระบบนี้จะตัด
ไฟท่ีส่งไปยังมอเตอร์โดยอัตโนมัติเพื่อยืดอายุการใช้งาน
เครื่องมือและแบตเตอรี่ เครื่องมือจะหยุดท�ำงานระหว่างการ
ใช้งานโดยอัตโนมัติ หากเครื่องมือหรือแบตเตอรี่อยู่ภายใต้
สถานการณ์ต่อไปนี้

การป้องกนัโอเวอร์โหลด

เมื่อเครื่องมือท�ำงานในรูปแบบท่ีอาจจะดึงพลังงานไฟฟ้าสูง
เกินไป เครื่องมือจะหยุดโดยอัตโนมัติโดยไม่มีการแจ้งเตือน
ใดๆ ในกรณีนี้ ให้ปิดเครื่องมือและหยุดการใช้งานในลักษณะ
ท่ีอาจท�ำให้เครื่องมือท�ำงานหนักเกินไป แล้วเปิดเครื่องมือ
เพื่อเริ่มท�ำงานอีกครั้ง

การป้องกนัความร้อนสงูเกนิ

เมื่อเครื่องมือมีความร้อนสูงเกินไป เครื่องมือจะหยุดท�ำงาน
โดยอัตโนมัติและไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะแสดงสถานะ
ต่อไปนี้ ในกรณีนี้ ปล่อยให้เครื่องมือเย็นลงก่อนท่ีจะเปิด
เครื่องมืออีกครั้ง

สว่าง กะพรบิ

หากเครื่องมือไม่เริ่มท�ำงาน แสดงว่าแบตเตอรี่อาจจะร้อน
เกินไป ในกรณีนี้ ให้ปล่อยแบตเตอรี่ให้เย็นลงก่อนท่ีจะเริ่ม
ใช้เครื่องมืออีกครั้ง

การป้องกนัไฟหมด

เมื่อแบตเตอรี่มีระดับพลังงานไม่เพียงพอ เครื่องมือจะหยุด
โดยอัตโนมัติ ในกรณีนี้ ให้ถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องมือ
และน�ำแบตเตอรี่ไปชาร์จไฟ

การปล่อยตวัลอ็คป้องกนั

เมื่อระบบป้องกันท�ำงานซ�้ำๆ เครื่องมือจะถูกล็อคและไฟ
แสดงสถานะแบตเตอรี่จะแสดงสถานะต่อไปนี้
ในกรณีนี้ เครื่องมือจะไม่เริ่มท�ำงานแม้ว่าจะเปิดและปิด
เครื่องมือแล้ว เม่ือต้องการปล่อยตวัล็อคป้องกัน ให้ถอด
แบตเตอรี่ออก ใส่ไว้ในเครื่องชาร์จแบตเตอรี่และรอจนกว่า
จะชาร์จเสร็จ

สว่าง ดบั กะพรบิ

ลอ็คก้าน

กดท่ีล็อคก้านเพ่ือป้องกันไม่ให้ก้านหมุนเม่ือติดตั้งหรือถอด
อุปกรณ์เสริม
► หมายเลข 4:   �1. ล็อคก้าน

ข้อสังเกต: ห้ามดันท่ีล็อคก้านขณะท่ีแกนก�ำลังขยับ 
เครื่องมืออาจเสียหายได้
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การท�ำงานของสวติช์

ข้อควรระวัง: ก่อนติดตั้งตลับแบตเตอรี่ลงในเครื่องมือ 
ให้ตรวจสอบว่าสวิตช์สั่งงานสามารถท�ำงานได้อย่างถูก
ต้อง และกลับไปยังต�ำแหน่ง “OFF” เม่ือปล่อย

ข้อควรระวัง: เพื่อความปลอดภัยของคุณ เครื่องมือนี้
มีก้านปลดล็อคติดตั้งมาด้วยซ่ึงจะช่วยป้องกันไม่ให้เครื่อง
มือสตาร์ทโดยไม่ได้ตั้งใจ ห้ามใช้เครื่องมือหากเครื่อง
มือสามารถท�ำงานได้เม่ือคุณดึงสวิตช์สั่งงานโดยไม่ได้
กดก้านปลดล็อค น�ำเครื่องมือส่งศูนย์บริการท่ีผ่านการ
รับรองของเราเพื่อท�ำการซ่อมแซมก่อนการใช้งาน

ข้อควรระวัง: อย่าดึงก้านสวิตช์แรงๆ โดยไม่ได้ดึง
ก้านปลดล็อค การท�ำเช่นนี้อาจท�ำให้สวิตช์เสียหายได้

ข้อควรระวัง: ห้ามพันเทปหรือขัดขวางการท�ำงาน
ของก้านปลดล็อค

เพื่อป้องกันไม่ให้ก้านสวิตช์ถูกดึงโดยไม่ได้ตั้งใจจึงมีก้าน
ปลดล็อคติดตั้งไว้
วิธีการเปิดใช้งานเครื่องมือ ให้ดึงก้านปลดล็อคสวิตช์เข้าหา
ผู้ปฏิบัติงานแล้วกดก้านสวิตช์
หยุดเครื่องมือโดยปล่อยก้านสวิตช์
► หมายเลข 5:   �1. ก้านปลดล็อค 2. ก้านสวิตช์

แป้นปรบัความเรว็

ความเร็วในการหมุนของเครื่องมือสามารถเปลี่ยนได้ด้วย
การหมุนแป้นปรับความเร็ว ตารางด้านล่างแสดงหมายเลข
บนแป้น และความเร็วการหมุนท่ีสอดคล้องกัน
► หมายเลข 6:   �1. แป้นปรับความเร็ว

หมายเลข ความเรว็

1 3,000 min
-1

2 4,500 min
-1

3 6,000 min
-1

4 7,500 min
-1

5 8,500 min
-1

ข้อสังเกต: หากเครื่องมือถูกใช้งานอย่างต่อเนื่องด้วย
ความเร็วต�่ำเป็นเวลานาน มอเตอร์จะท�ำงานหนักเกินไป 
ซ่ึงท�ำให้เครื่องมือท�ำงานผิดปกติได้

ข้อสังเกต: เมื่อต้องการเปลี่ยความเร็วแป้นจาก “5” เป็น 
“1” ให้หมุนแป้นทวนเข็มนาฬิกา อย่าฝืนหมุนแป้นตาม
เข็มนาฬิกา

การเปลีย่นความเรว็อัตโนมตัิ

► หมายเลข 7:   �1. ไฟแสดงสถานะโหมด

สถานะของไฟแสดงสถานะ
โหมด

โหมดการท�ำงาน

โหมดความเร็วสูง

โหมดแรงบิดสูง

เครื่องมือนีม้ี “โหมดความเร็วสูง” และ “โหมดแรงบิดสูง” 
โดยจะเปลี่ยนโหมดการท�ำงานตามปริมาณงานโดยอัตโนมัติ 
เมื่อไฟแสดงสถานะโหมดสว่างข้ึนระหว่างท�ำงาน เครื่องมือ
นี้จะอยู่ในโหมดแรงบิดสูง

ฟังก์ช่ันป้องกนัการรสีตาร์ทโดยไม่ตัง้ใจ

แม้จะท�ำการติดตั้งตลับแบตเตอรี่ระหว่างดึงก้านสวิตช์ แต่
เครื่องมือจะไม่เริ่มท�ำงาน
เมื่อต้องการเปิดใช้เครื่องมือ ให้ปล่อยก้านสวิตช์ก่อน แล้ว
ดึงก้านปลดล็อค และดึงก้านสวิตช์

ฟังก์ชันควบคมุแรงบิดอิเลก็ทรอนกิส์

เครื่องมือนี้จะตรวจหาสถานการณ์ท่ีมีความเสี่ยงท่ีล้อ
หรืออุปกรณ์เสริมอาจติด ในกรณีนี้ เครื่องมือจะปิดอย่าง
อัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้แกนหมุนท�ำงานต่อไป (ไม่ได้
ป้องกันการดีดกลับ)
เมื่อต้องการให้เครื่องมือเริ่มท�ำงานใหม่ ข้ันแรกให้ปิดเครื่อง
มือก่อน ก�ำจัดสาเหตุท่ีท�ำให้ความเร็วในการหมุนตกลง
กะทันหัน แล้วจึงเปิดเครื่องมือ

คณุสมบัตซิอฟท์สตาร์ท

คุณสมบัติซอฟท์สตาร์ทจะช่วยลดปฏิกริิยาในการสตาร์ทให้
น้อยลง

เบรกไฟฟ้า

เบรกไฟฟ้าจะท�ำงานหลังจากปิดเครื่องมือแล้ว
เบรกจะไม่ท�ำงานเมื่อแหล่งจ่ายไฟปิด เช่นแบตเตอรี่ถูกถอด
โดยไม่ได้ตั้งใจโดยท่ีสวิตช์ยังเปิดอยู่
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การประกอบ
ข้อควรระวัง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์เครื่อง

มือและถอดตลับแบตเตอรี่ออกก่อนปรับตั้งหรือตรวจสอบ
การท�ำงานของเครื่องมือ

การตดิต้ังด้ามจบัด้านข้าง (มือจบั)

ข้อควรระวัง: ตรวจสอบให้แน่ใจทุกครั้งว่าด้ามจับด้าน
ข้างติดตั้งอยู่อย่างมั่นคงก่อนท่ีจะท�ำงาน

ขันด้ามจับด้านข้างให้แน่นในต�ำแหน่งของเครื่องมือตามท่ี
แสดงในภาพ
► หมายเลข 8

การตดิต้ังหรอืถอดท่ีป้องกนัล้อ (ส�ำหรับใบ
เจยีศนูย์จม จานทรายซ้อน ใบเจยีแบบยืดหยุ่น 
แปรงลวดกลม/ล้อตดัแบบขัด ลกูล้อเพชร)

ค�ำเตือน: เมื่อใช้ใบเจียศูนย์จม จานทรายซ้อน ใบ
เจียแบบยืดหยุ่น หรือแปรงลวดกลม ต้องติดตั้งท่ีป้องกัน
ใบบนเครื่องมือเพ่ือให้ในด้านท่ีปิดของท่ีป้องกันชี้เข้าหาผู้
ปฏิบัติงานเสมอ

ค�ำเตือน: เมื่อใช้งานล้อตัดแบบขัด/ลูกล้อเพชร ตรวจ
สอบให้แน่ใจว่าใช้ท่ีป้องกันล้อพิเศษท่ีออกแบบมาเพื่อใช้
งานกับล้อตัดเท่านั้น

(ในบางประเทศในยุโรป สามารถใช้ท่ีป้องกันท่ัวไปได้เมื่อ
ใช้งานลูกล้อเพชร โปรดปฏิบัติตามข้อบังคับในประเทศ
ของคุณ)

ส�ำหรบัเครือ่งมอืท่ีมีท่ีป้องกนัล้อประเภทสกรูลอ็ค

ติดต้ังท่ีป้องกันล้อโดยให้ส่วนท่ีย่ืนออกมาจากฝาครอบใบ
เจียตรงกับเครื่องหมายบนกล่องตลับลูกปืน จากนั้นให้หมุน
ท่ีป้องกันล้อให้อยู่ในองศาท่ีสามารถป้องกันผู้ปฏิบัติงานใน
การท�ำงานได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ขันสลักเกลียวให้แน่น
เมื่อต้องการถอดท่ีป้องกันล้อ ให้ปฏิบัติย้อนข้ันตอนการ
ติดตั้ง
► หมายเลข 9:   �1. ท่ีป้องกันล้อ 2. กล่องตลับลูกปืน 

3. สกรู

ส�ำหรับเครือ่งมอืท่ีมีท่ีป้องกนัล้อประเภทคานยึด

คลายสกรู แล้วดึงคานในทิศทางตามลูกศร ติดตั้งท่ีป้องกัน
ล้อโดยให้ส่วนท่ียื่นออกมาจากฝาครอบใบเจียตรงกับ
เครื่องหมายบนกล่องตลับลูกปืน จากนั้นให้หมุนท่ีป้องกัน
ล้อให้อยู่ในองศาท่ีสามารถป้องกันผู้ปฏิบัติงานในการท�ำงาน
ได้
► หมายเลข 10:   �1. ท่ีป้องกันล้อ 2. กล่องตลับลูกปืน 

3. สกรู 4. ก้าน

ดึงคานในทิศทางตามลูกศร แล้วขันท่ีป้องกันล้อให้แน่นโดย
ขันสกรู ตรวจสอบว่าได้ขันสลักเกลียวให้แน่นแล้ว มุมการ
ติดตั้งท่ีป้องกันล้อสามารถปรับได้ด้วยคาน
► หมายเลข 11:   �1. สกรู 2. ก้าน

เมื่อต้องการถอดท่ีป้องกันล้อ ให้ปฏิบัติย้อนข้ันตอนการ
ติดตั้ง

การตดิตัง้หรอืการถอดใบเจยีศนูย์จมหรอืจาน
ทรายซ้อน

อุปกรณ์เสริม

ค�ำเตือน: เมื่อใช้ใบเจียศูนย์จมหรือจานทรายซ้อน 
ต้องติดตั้งท่ีป้องกันใบบนเครื่องมือเพื่อให้ด้านท่ีปิดของท่ี
ป้องกันช้ีเข้าหาผู้ปฏิบัติงานเสมอ

ข้อควรระวัง: ตรวจสอบว่าส่วนท่ียึดของแกนตัวในยึด
เข้าไปในเส้นผ่านศูนย์กลางของใบเจียศูนย์จม/จานทราย
ซ้อนพอดี การติดตั้งแกนตวัในผิดด้านอาจท�ำให้เกิดการ
สั่นสะเทือนท่ีเป็นอันตรายได้

ติดตั้งแกนตวัในเข้ากับแกนหมุน
ตรวจสอบว่ายึดส่วนท่ีเป็นรอยเว้าของแกนตวัในเข้ากับส่วน
ท่ีเป็นแท่งตรงของฐานแกนหมุน
ติดตั้งใบเจียศูนย์จม/จานทรายซ้อนเข้ากับแกนตวัในแล้วขัน
น็อตล็อคเข้ากับแกนหมุน
► หมายเลข 12:   �1. น็อตล็อค 2. ใบเจียศูนย์จม 3. แกน

ตวัใน 4. ส่วนท่ียึด

วิธีการขันแน่นน็อตล็อค ให้กดท่ีล็อคก้านให้แน่นเพ่ือให้แกน
หมุนไม่หมุน แล้วใช้ประแจขันน็อตล็อคขันตามเข็มนาฬิกา
ให้แน่น
► หมายเลข 13:   �1. ประแจขันน็อตล็อค 2. ล็อคก้าน

เมื่อต้องการถอดล้อ ให้ปฏิบัติย้อนข้ันตอนการติดตั้ง
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การตดิต้ังหรอืการถอดใบเจยีแบบยดืหยุ่น

อุปกรณ์เสริม

ค�ำเตือน: ใช้ท่ีป้องกันท่ีให้มาเสมอเม่ือมีใบเจียบน
เครื่องมือ ล้อสามารถแตกละเอียดได้ในระหว่างการใช้งาน 
และท่ีป้องกันจะช่วยลดโอกาสในการเกิดการบาดเจ็บได้

► หมายเลข 14:   �1. น็อตล็อค 2. ใบเจียแบบยืดหยุ่น 
3. แผ่นรอง 4. แกนตวัใน

ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำส�ำหรับใบเจียศูนย์จม แต่ให้ใช้แผ่นรอง
เหนือใบเจียด้วย ดูล�ำดับการประกอบในหน้าอุปกรณ์เสริม
ของคู่มือฉบับนี้

การตดิต้ังหรอืถอดจานขัด

อุปกรณ์เสริม

หมายเหตุ: ใช้แต่อุปกรณ์ขัดท่ีระบุคู่มือการใช้งานฉบับนี้
เท่านั้น ซ่ึงจะต้องซ้ือแยกต่างหาก

ส�ำหรบัรุน่ 100 mm
► หมายเลข 15:   �1. น็อตล็อคขัดกระดาษทราย 2. จาน

ขัด 3. แผ่นยาง 4. แกนตวัใน

1.	 ติดต้ังแกนตวัในเข้ากับแกนหมุน

2.	 ติดต้ังแผ่นยางเข้ากับแกนหมุน

3.	 ติดต้ังจานเข้ากับแผ่นยางแล้วขันน็อตล็อคขัดกระดาษ
ทรายเข้ากับแกนหมุน

4.	 ยึดแกนหมุนด้วยท่ีล็อคก้านและขันน็อตล็อคขัด
กระดาษทรายให้แน่นตามเข็มนาฬิกาด้วยประแจขันน็อต
ล็อค

เมื่อต้องการถอดจาน ให้ปฏิบัติย้อนข้ันตอนการติดตั้ง

ส�ำหรบัรุน่ 115 mm / 125 mm
► หมายเลข 16:   �1. น็อตล็อคขัดกระดาษทราย 2. จาน

ขัด 3. แผ่นยาง

1.	 ติดต้ังแผ่นยางเข้ากับแกนหมุน

2.	 ติดต้ังจานเข้ากับแผ่นยางแล้วขันน็อตล็อคขัดกระดาษ
ทรายเข้ากับแกนหมุน

3.	 ยึดแกนหมุนด้วยท่ีล็อคก้านและขันน็อตล็อคขัด
กระดาษทรายให้แน่นตามเข็มนาฬิกาด้วยประแจขันน็อต
ล็อค

เมื่อต้องการถอดจาน ให้ปฏิบัติย้อนข้ันตอนการติดตั้ง

การต่อเครือ่งดดูฝุน่

อุปกรณ์เสริม

ค�ำเตือน: ห้ามดูดเศษผงโลหะท่ีเกิดจากการขัด/การ
ตัด/การขัดด้วยกระดาษทราย เศษผงโลหะท่ีเกิดจากการ
ท�ำงานดังกล่าวอาจมีความร้อนสูงซ่ึงท�ำให้ฝุ่นและตวักรอง
ภายในท่ีดูดฝุ่นติดไฟได้

เพื่อหลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมท่ีเต็มไปด้วยฝุ่นซ่ึงเกิดจากการ
ตัดอิฐ ให้ใช้ท่ีป้องกันล้อเก็บฝุ่นและท่ีดูดฝุ่น
โปรดดูคู่มือการใช้งานท่ีแนบมากับท่ีป้องกันล้อเก็บฝุ่นใน
การประกอบและใช้งาน
► หมายเลข 17:   �1. ท่ีป้องกันล้อเก็บฝุ่น 2. ท่อของท่ี

ดูดฝุ่น

การใช้งาน
ค�ำเตือน: คุณไม่จ�ำเป็นต้องออกแรงกดเครื่องมือ น�ำ้

หนักของเครื่องมือจะก่อให้เกิดแรงกดท่ีเหมาะสม การฝืน
และแรงกดท่ีมากเกินไปอาจท�ำให้ใบเจียเสียหายและเป็น
อันตรายได้

ค�ำเตือน: เปลี่ยนใบเจียเสมอถ้าท�ำเครื่องมือตก
ระหว่างขัด

ค�ำเตือน: ห้ามทุบหรือตีจานขัดหรือใบเจียใส่ช้ินงาน

ค�ำเตือน: หลีกเลี่ยงการกระดอนและการท�ำให้ใบเจียติ
ดขัด โดยเฉพาะขณะท�ำงานท่ีมุม ขอบมีคม และอื่นๆ ซึ่ง
อาจท�ำให้สูญเสียการควบคุมและเกิดการดีดกลับได้

ค�ำเตือน: อย่าใช้เครื่องมือกับใบมีดตัดไม้และใบเลื่อย
ชนิดอื่นๆ เมื่อใช้ใบมีดชนิดดังกล่าวกับเครื่องขัดมักจะ
ท�ำให้เกิดการดีดกลับบ่อยๆ และเป็นสาเหตุให้สูญเสียการ
ควบคุมและการบาดเจ็บของบุคคลได้

ข้อควรระวัง: อย่าเปิดเครื่องมือในขณะท่ีสัมผัสกับช้ิน
งาน เนื่องจากอาจท�ำให้ผู้ปฏิบัติงานบาดเจ็บได้

ข้อควรระวัง: สวมแว่นตานิรภัยหรือหน้ากากป้องกัน
ใบหน้าเสมอเม่ือปฏิบัติงาน

ข้อควรระวัง: หลังจากปฏิบัติงาน ให้ปิดเครื่องมือ
เสมอและรอจนกว่าใบเจียจะหยุดสนิท แล้วจึงวางเครื่อง
มือลง

ข้อควรระวัง: ใช้มือข้างหนึ่งถือเครื่องมือให้แน่นท่ีตัว
เครื่องและมืออีกข้างจับท่ีด้ามจับ (มือจับ) ด้านข้างเสมอ
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การขัดและการขัดด้วยกระดาษทราย

► หมายเลข 18

เปิดเครื่องมือแล้วใช้ใบเจียหรือจานขัดกับช้ินงาน
โดยท่ัวๆ ไป ควรให้ขอบใบเจียหรือจานขัดให้ท�ำมุมกับช้ิน
งานประมาณ 15°
ระหว่างช่วงเบรกอินกับใบเจียใหม่ อย่าดันเครื่องขัดไปข้าง
หน้า มิฉะนั้นเครื่องขัดจะตัดเข้าไปในช้ินงาน เม่ือขอบของ
ใบเจียมนเนื่องจากการใช้งานแล้ว ใบเจียสามารถใช้งานได้
ท้ังในทิศทางเดินหน้าและถอยหลัง

การใช้งานกบัล้อตดัแบบขัด/ลกูล้อเพชร

อุปกรณ์เสริม

ค�ำเตือน: เมื่อใช้งานล้อตัดแบบขัด/ลูกล้อเพชร ตรวจ
สอบให้แน่ใจว่าใช้ท่ีป้องกันล้อพิเศษท่ีออกแบบมาเพื่อใช้
งานกับล้อตัดเท่านั้น

(ในบางประเทศในยุโรป สามารถใช้ท่ีป้องกันท่ัวไปได้เมื่อ
ใช้งานลูกล้อเพชร โปรดปฏิบัติตามข้อบังคับในประเทศ
ของคุณ)

ค�ำเตือน: ห้ามใช้ล้อตัดแบบขัดในการขัดด้านข้าง

ค�ำเตือน: อย่าท�ำให้ลูกล้อ “ติด” หรือใช้แรงดันมาก
เกินไป อย่าพยายามท�ำความลึกในการตัดมากเกินไป 
การกดดันลูกล้อมากเกินไปจะเป็นการเพิ่มการโหลดและ
ความไวท่ีลูกล้อจะเกิดการบิดหรือการติดขัดระหว่างการ
ตัด และอาจเกิดการดีดกลับหรือลูกล้อแตก และมอเตอร์
ร้อนเกินไป

ค�ำเตือน: อย่าเริ่มการตัดโดยท่ีเครื่องมือคาอยู่ในชิ้น
งาน ปล่อยให้ใบเจียท�ำความเร็วสูงสุดและสอดเข้าไปใน
รอยตัดอย่างระมัดระวัง โดยขยับเครื่องมือไปข้างหน้าบน
พ้ืนผิวช้ินงาน ลูกล้ออาจติดขัด เด้งหรือดีดกลับได้หาก
เริ่มใช้เครื่องมือไฟฟ้าระหว่างท่ียังคาอยู่ในช้ินงาน

ค�ำเตือน: ระหว่างการตัด ห้ามเปลี่ยนมุมของใบเจีย 
การใช้แรงดันด้านข้างกับล้อตัด (เช่นเดียวกับในการขัด) 
จะท�ำให้ใบเจียเกิดรอยร้าวและแตก ท�ำให้เกิดการบาดเจ็บ
ร้ายแรงได้

ค�ำเตือน: ลูกล้อเพชรจะต้องท�ำงานแบบตั้งฉากกับ
วัสดุท่ีจะตัด

► หมายเลข 19:   �1. น็อตล็อค 2. ล้อตัดแบบขัด/ลูกล้อ
เพชร 3. แกนตวัใน 4. ท่ีป้องกันล้อ
ส�ำหรับล้อตัดแบบขัด/ลูกล้อเพชร

ส�ำหรับการติดตั้ง ให้ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำส�ำหรับใบ
เจียศูนย์จม

ทิศทางส�ำหรับการติดตั้งน็อตล็อคและแกนตัวในจะแตกต่าง
กันไปตามประเภทของล้อและความหนา
อ้างอิงภาพต่อไปนี้

ส�ำหรับรุน่ 100 mm

เมื่อติดตั้งล้อตัดแบบขัด
► หมายเลข 20:   �1. น็อตล็อค 2. ล้อตัดแบบขัด (บาง

กว่า 4 mm) 3. ล้อตัดแบบขัด (4 mm 
หรือหนากว่า) 4. แกนตวัใน

เมื่อติดตั้งลูกล้อเพชร
► หมายเลข 21:   �1. น็อตล็อค 2. ลูกล้อเพชร (บางกว่า 

4 mm) 3. ลูกล้อเพชร (4 mm หรือ
หนากว่า) 4. แกนตวัใน

ส�ำหรับรุน่ 115 mm / 125 mm

เมื่อติดตั้งล้อตัดแบบขัด
► หมายเลข 22:   �1. น็อตล็อค 2. ล้อตัดแบบขัด (บาง

กว่า 4 mm) 3. ล้อตัดแบบขัด (4 mm 
หรือหนากว่า) 4. แกนตวัใน

เมื่อติดตั้งลูกล้อเพชร
► หมายเลข 23:   �1. น็อตล็อค 2. ลูกล้อเพชร (บางกว่า 

4 mm) 3. ลูกล้อเพชร (4 mm หรือ
หนากว่า) 4. แกนตวัใน

การท�ำงานกบัแปรงลวดถ้วย

อุปกรณ์เสริม

ข้อควรระวัง: ตรวจสอบการท�ำงานของแปรงโดยเปิด
เครื่องมือให้หมุนเปล่า ตรวจสอบว่าไม่มีใครอยู่ข้างหน้า
หรืออยู่ในแนวเดียวกับแปรง

ข้อควรระวัง: อย่าใช้แปรงท่ีเสียหาย หรือไม่สมดุล 
การใช้แปรงท่ีเสียหายอาจเป็นการเพ่ิมความเสี่ยงท่ีจะได้
รับบาดเจ็บจากการสัมผัสกับลวดแปรงท่ีหัก

► หมายเลข 24:   �1. แปรงลวดถ้วย

ถอดตลับแบตเตอรี่ออกจากเครื่องมือและวางหงายไว้เพื่อให้
สามารถเข้าถึงแกนหมุนได้ง่าย
ถอดอุปกรณ์เสริมใดๆ บนแกนหมุนออก เสียบแปรงลวด
ถ้วยลงบนแกนหมุนและขันด้วยประแจท่ีให้มา

ข้อสังเกต: หลีกเลี่ยงการใช้แรงดันมากเกินไปซ่ึงจะ
ท�ำให้ลวดงอมากเกินไปขณะใช้แปรง และอาจท�ำให้
อุปกรณ์เสียหายก่อนเวลาอันควร
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การท�ำงานกบัแปรงลวดกลม

อุปกรณ์เสริม

ข้อควรระวัง: ตรวจสอบการท�ำงานของแปรงลวดกลม
โดยเปิดเครื่องมือให้หมุนเปล่า ตรวจสอบว่าไม่มีใครอยู่
ข้างหน้าหรืออยู่ในแนวเดียวกับแปรงลวดกลม

ข้อควรระวัง: อย่าใช้แปรงลวดกลมท่ีเสียหาย หรือ
ไม่สมดุล การใช้แปรงลวดกลมท่ีเสียหายอาจเป็นการเพิ่ม
ความเสี่ยงท่ีจะได้รับบาดเจ็บจากการสัมผัสกับลวดท่ีหัก

ข้อควรระวัง: ใช้ท่ีป้องกันกับแปรงลวดกลมเสมอ โดย
ตรวจสอบให้เส้นผ่านศูนย์กลางของล้อสามารถใส่ไว้ด้าน
ในท่ีป้องกันได้พอดี ล้อสามารถแตกละเอียดได้ในระหว่าง
การใช้งาน และท่ีป้องกันจะช่วยลดโอกาสในการเกิดการ
บาดเจ็บได้

► หมายเลข 25:   �1. แปรงลวดกลม

ถอดตลับแบตเตอรี่ออกจากเครื่องมือและวางหงายไว้เพื่อให้
สามารถเข้าถึงแกนหมุนได้ง่าย
ถอดอุปกรณ์เสริมใดๆ บนแกนหมุนออก เสียบแปรงลวด
กลมลงบนแกนหมุนและขันด้วยประแจ

ข้อสังเกต: หลีกเลี่ยงการใช้แรงดันมากเกินไปซ่ึงจะ
ท�ำให้ลวดงอมากเกินไปขณะใช้แปรงลวดกลม และอาจ
ท�ำให้อุปกรณ์เสียหายก่อนเวลาอันควร

ฟังก์ชนัสัง่งานด้วยสญัญาณไร้สาย

ส�ำหรับ DGA418/DGA468/DGA518 เท่านั้น

คณุสามารถท�ำอะไรกบัฟังก์ชันสัง่งานด้วย
สญัญาณไร้สายนีไ้ด้บ้าง

ฟังก์ชันสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายจะท�ำให้คุณสามารถใช้
งานได้อย่างสะดวกสบายและสะอาดเรียบร้อย เม่ือเชื่อมต่อ
ท่ีดูดฝุ่นท่ีรองรับเข้ากับเครื่องมือ คุณจะสามารถท�ำให้ท่ีดูด
ฝุ่นท�ำงานได้อย่างอัตโนมัติตามการควบคุมด้วยสวิตช์ของ
เครื่องมือ
► หมายเลข 26

การใช้ฟังก์ชันสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สาย ให้เตรียมอุปกรณ์
ดังต่อไปนี้:

•	 อุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สาย (อุปกรณ์เสริม)

•	 ท่ีดูดฝุ่นท่ีรองรับฟังก์ชันสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สาย

ต่อไปนี้เป็นค�ำอธิบายการตั้งค่าฟังก์ชันสั่งงานด้วยสัญญาณ
ไร้สายแบบย่อ ดูการด�ำเนินการอย่างละเอียดได้ในแต่ละส่วน

1.	 การติดตั้งอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สาย

2.	 การบันทึกเครื่องมือส�ำหรับท่ีดูดฝุ่น

3.	 การเริ่มฟังก์ชันสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สาย

การตดิตัง้อปุกรณ์รบัส่งสญัญาณไร้สาย

อุปกรณ์เสริม

ข้อควรระวัง: วางเครื่องมือบนพ้ืนผิวท่ีราบเรียบและ
ม่ันคงขณะท�ำการติดตั้งอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สาย

ข้อสังเกต: ท�ำความสะอาดฝุ่นและสิ่งสกปรกท่ีติดอยู่บน
เครื่องมือก่อนติดตั้งอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สาย ฝุ่นและ
สิ่งสกปรกอาจท�ำให้เครื่องมือท�ำงานผิดปกติ หากเข้าไป
ในช่องเสียบของอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สาย

ข้อสังเกต: เพื่อป้องกันการท�ำงานผิดปกติท่ีเกิดจาก
ไฟฟ้าสถิต ให้สัมผัสกับวัสดุท่ีปล่อยไฟฟ้าสถิต เช่น ส่วน
ท่ีเป็นโลหะของเครื่องมือก่อนหยิบอุปกรณ์รับส่งสัญญาณ
ไร้สาย

ข้อสังเกต: เมื่อท�ำการติดตั้งอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้
สาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายถูก
ใส่เข้าไปในทิศทางท่ีถูกต้องและปิดฝาปิดสนิทแล้ว

1.	 เปิดฝาปิดบนเครื่องมือดังท่ีแสดงในภาพ
► หมายเลข 27:   �1. ฝาปิด

2.	 ใส่อุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายเข้าไปในช่องเสียบ 
จากนั้นปิดฝาปิด

เมื่อใส่อุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายแล้ว ให้จัดต�ำแหน่งให้
ส่วนท่ีย่ืนออกมาตรงกับส่วนท่ีถอยเข้าไปบนช่องเสียบ
► หมายเลข 28:   �1. อุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สาย 

2. ส่วนท่ีย่ืนออกมา 3. ฝาปิด 4. ส่วน
ท่ีถอยเข้าไป

เมื่อต้องการถอดอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายออก ให้เปิด
ฝาปิดออกช้าๆ ขอเกี่ยวท่ีด้านหลังของฝาปิดจะยกอุปกรณ์
รับส่งสัญญาณไร้สายในขณะท่ีคุณดึงฝาปิดข้ึน
► หมายเลข 29:   �1. อุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สาย 2. ขอ

เกี่ยว 3. ฝาปิด

หลังจากถอดอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายออกแล้ว ให้เก็บ
ไว้ในกล่องท่ีให้มาหรือในภาชนะท่ีปลอดไฟฟ้าสถิต
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ข้อสังเกต: ใช้ขอเกี่ยวท่ีด้านหลังของฝาปิดเม่ือต้องการ
ถอดอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายเสมอ หากขอเกี่ยวไม่
เกี่ยวกับอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สาย ให้ปิดฝาปิดให้สนิท 
แล้วเปิดอีกครั้งช้าๆ

การบันทึกเครือ่งมือส�ำหรบัท่ีดดูฝุน่

หมายเหตุ: ท่ีดูดฝุ่นของ Makita ท่ีรองรับฟังก์ชันสั่งงาน
ด้วยสัญญาณไร้สายจ�ำเป็นจะต้องมีการบันทึกเครื่องมือ

หมายเหตุ: ติดตั้งอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายเข้ากับ
เครื่องมือให้เรียบร้อยก่อนเริ่มบันทึกเครื่องมือ

หมายเหตุ: ระหว่างการบันทึกเครื่องมือ อย่าดึงสวิตช์สั่ง
งานหรือเปิดสวิตช์ไฟบนท่ีดูดฝุ่น

หมายเหตุ: โปรดดูคู่มือการใช้งานท่ีดูดฝุ่นร่วมด้วย

หากคุณต้องการสั่งงานท่ีดูดฝุ่นตามการควบคุมด้วยสวิตช์
ของเครื่องมือ ให้บันทึกเครื่องมือให้เสร็จสิ้นก่อน

1.	 ติดตั้งแบตเตอรี่เข้ากับท่ีดูดฝุ่นและเครื่องมือ

2.	 ตั้งสวิตช์เตรียมพร้อมบนท่ีดูดฝุ่นเป็น “AUTO”
► หมายเลข 30:   �1. สวิตช์เตรียมพร้อม

3.	 กดปุ่มสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายบนท่ีดูดฝุ่นค้างไว้
ประมาณ 3 วินาที จนกระท่ังดวงไฟแสดงการสั่งงานด้วย
สัญญาณไร้สายกะพริบเป็นสีเขียว จากนั้นกดปุ่มสั่งงานด้วย
สัญญาณไร้สายบนเครื่องมือในลักษณะเดียวกัน
► หมายเลข 31:   �1. ปุ่มสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สาย 

2. ดวงไฟแสดงการสั่งงานด้วย
สัญญาณไร้สาย

หากท่ีดูดฝุ่นและเครื่องมือเช่ือมต่อกันเรียบร้อยแล้ว ดวงไฟ
แสดงการสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายจะสว่างเป็นสีเขียวเป็น
เวลา 2 วินาที และจะเริ่มกะพริบเป็นสีฟ้า

หมายเหตุ: ดวงไฟแสดงการสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สาย
จะกะพริบเป็นสีเขียวหลังผ่านไป 20 วินาที กดปุ่มสั่งงาน
ด้วยสัญญาณไร้สายบนเครื่องมือในขณะท่ีดวงไฟแสดง
การสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายบนท่ีดูดฝุ่นก�ำลังกะพริบ
อยู่ หากดวงไฟแสดงการสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายไม่
กะพริบเป็นสีเขียว ให้ดันปุ่มสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายสัก
ครู่ และกดลงไปอีกครั้ง

หมายเหตุ: เม่ือต้องการด�ำเนินการบันทึกเครื่องมือสอง
เครื่องข้ึนไปส�ำหรับท่ีดูดฝุ่นเครื่องเดียว ให้บันทึกเครื่อง
มือทีละเครื่อง

การเร่ิมฟังก์ชันสัง่งานด้วยสญัญาณไร้สาย

หมายเหตุ: บันทึกเครื่องมือส�ำหรับท่ีดูดฝุ่นให้เสร็จสิ้น
ก่อนการสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สาย

หมายเหตุ: โปรดดูคู่มือการใช้งานท่ีดูดฝุ่นร่วมด้วย

หลังจากบันทึกเครื่องมือเข้ากับท่ีดูดฝุ่นแล้ว ท่ีดูดฝุ่นจะ
ท�ำงานตามการควบคุมด้วยสวิตช์ของเครื่องมือโดยอัตโนมัติ

1.	 ติดตั้งอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายเข้ากับเครื่องมือ

2.	 เช่ือมต่อท่อของท่ีดูดฝุ่นเข้ากับเครื่องมือ
► หมายเลข 32

3.	 ตั้งสวิตช์เตรียมพร้อมบนท่ีดูดฝุ่นเป็น “AUTO”
► หมายเลข 33:   �1. สวิตช์เตรียมพร้อม

4.	 ดันปุ่มสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายบนเครื่องมือไว้สักครู่ 
ดวงไฟแสดงการสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายจะกะพริบเป็นสี
ฟ้า
► หมายเลข 34:   �1. ปุ่มสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สาย 

2. ดวงไฟแสดงการสั่งงานด้วย
สัญญาณไร้สาย

5.	 ดึงสวิตช์สั่งงานของเครื่องมือ ตรวจสอบว่าท่ีดูดฝุ่น
ท�ำงานในขณะท่ีสวิตช์สั่งงานถูกดึงไว้อยู่

การหยุดการสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายของท่ีดูดฝุ่นให้ดัน
ปุ่มสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายบนเครื่องมือ

หมายเหตุ: ดวงไฟแสดงการสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สาย
บนเครื่องมือจะหยุดกะพริบเป็นสีฟ้าเม่ือไม่มีการใช้งาน
เป็นเวลา 2 ช่ัวโมง ในกรณีนี้ให้ตั้งสวิตช์เตรียมพร้อมบนท่ี
ดูดฝุ่นไปท่ี “AUTO” จากนั้นดันปุ่มสั่งงานด้วยสัญญาณไร้
สายบนเครื่องมืออีกครั้ง

หมายเหตุ: ท่ีดูดฝุ่นจะเริ่ม/หยุดท�ำงานล่าช้าเล็กน้อย ใน
ขณะท่ีท่ีดูดฝุ่นตรวจจับการควบคุมด้วยสวิตช์ของเครื่อง
มือจะมีความล่าช้าเกิดข้ึนเล็กน้อย

หมายเหตุ: ระยะเวลาการส่งสัญญาณของอุปกรณ์รับส่ง
สัญญาณไร้สายอาจแตกต่างกันไปข้ึนอยู่กับสถานท่ีและ
สภาวะแวดล้อม

หมายเหตุ: เม่ือมีการบันทึกเครื่องมือสองเครื่องข้ึนไปกับ
ท่ีดูดฝุ่นเครื่องเดียว ท่ีดูดฝุ่นอาจเริ่มท�ำงานแม้ว่าคุณจะ
ยังไม่ได้ดึงสวิตช์สั่งงาน เนื่องจากอาจมีผู้ใช้คนอื่นก�ำลังใช้
ฟังก์ชันสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายอยู่
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ค�ำอธบิายสถานะดวงไฟแสดงการสัง่งานด้วยสญัญาณไร้สาย

► หมายเลข 35:   �1. ดวงไฟแสดงการสั่งงานด้วย
สัญญาณไร้สาย

ดวงไฟแสดงการสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายจะแสดงสถานะของฟังก์ชันสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สาย ดูความหมายของสถานะ
ดวงไฟได้ท่ีตารางด้านล่าง

สถานะ ดวงไฟแสดงการสัง่งานด้วยสญัญาณไร้สาย ค�ำอธบิาย

สี  
สว่าง

 
กะพรบิ

ระยะเวลา

เตรียม
พร้อม

สีฟ้า 2 ช่ัวโมง สามารถใช้การสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายของท่ีดูดฝุ่นได้ ดวงไฟ
จะดับลงอัตโนมัติเม่ือไม่มีการใช้งานเป็นเวลา 2 ช่ัวโมง

เมื่อเครื่อง
มือก�ำลัง
ท�ำงาน

สามารถใช้การสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายของท่ีดูดฝุ่นได้และ
เครื่องมือก�ำลังท�ำงานอยู่

การบันทึก
เครื่องมือ

สีเขียว 20 วินาที พร้อมส�ำหรับการบันทึกเครื่องมือ รอการบันทึกโดยท่ีดูดฝุ่น

2 วินาที การบันทึกเครื่องมือเสร็จสิ้นแล้ว ดวงไฟแสดงการสั่งงานด้วย
สัญญาณไร้สายจะเริ่มกะพริบเป็นสีฟ้า

การยกเลิก
การบันทึก
เครื่องมือ

สีแดง 20 วินาที พร้อมส�ำหรับการยกเลิกการบันทึกเครื่องมือ รอการยกเลิกโดยท่ี
ดูดฝุ่น

2 วินาที การยกเลิกการบันทึกเครื่องมือเสร็จสิ้นแล้ว ดวงไฟแสดงการสั่ง
งานด้วยสัญญาณไร้สายจะเริ่มกะพริบเป็นสีฟ้า

อื่นๆ สีแดง 3 วินาที ไฟฟ้าจะถูกจ่ายไปยังอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายและฟังก์ชันสั่ง
งานด้วยสัญญาณไร้สายจะเริ่มท�ำงาน

ดับ - - การสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายของท่ีดูดฝุ่นจะหยุดท�ำงาน

การยกเลกิการบันทึกเครือ่งมอืส�ำหรับท่ีดดูฝุน่

เมื่อต้องการยกเลิกการบันทึกเครื่องมือส�ำหรับท่ีดูดฝุ่น ให้
ด�ำเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปนี้

1.	 ติดตั้งแบตเตอรี่เข้ากับท่ีดูดฝุ่นและเครื่องมือ

2.	 ตั้งสวิตช์เตรียมพร้อมบนท่ีดูดฝุ่นเป็น “AUTO”
► หมายเลข 36:   �1. สวิตช์เตรียมพร้อม

3.	 กดปุ่มสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายบนท่ีดูดฝุ่นค้างไว้
ประมาณ 6 วินาที ดวงไฟแสดงการสั่งงานด้วยสัญญาณไร้
สายจะกะพริบเป็นสีเขียว จากนั้นจะเปลี่ยนเป็นสีแดง หลัง
จากนั้นให้กดปุ่มสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายบนเครื่องมือใน
ลักษณะเดียวกัน
► หมายเลข 37:   �1. ปุ่มสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สาย 

2. ดวงไฟแสดงการสั่งงานด้วย
สัญญาณไร้สาย

หากด�ำเนินการยกเลิกเสร็จสิ้นแล้ว ดวงไฟแสดงการสั่งงาน
ด้วยสัญญาณไร้สายจะสว่างข้ึนเป็นสีแดงประมาณ 2 วินาที 
และจะเริ่มกะพริบเป็นสีฟ้า

หมายเหตุ: ดวงไฟแสดงการสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายจะ
หยุดกะพริบเป็นสีแดงหลังผ่านไป 20 วินาที กดปุ่มสั่งงาน
ด้วยสัญญาณไร้สายบนเครื่องมือในขณะท่ีดวงไฟแสดง
การสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายบนท่ีดูดฝุ่นก�ำลังกะพริบ
อยู่ หากดวงไฟแสดงการสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายไม่
กะพริบเป็นสีแดง ให้ดันปุ่มสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายสัก
ครู่ แล้วกดลงอีกครั้ง
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การแก้ไขปัญหาส�ำหรบัฟังก์ชันสัง่งานด้วยสญัญาณไร้สาย

ก่อนน�ำไปซ่อม ให้ท�ำการตรวจสอบด้วยตวัเองก่อน หากพบปัญหาท่ีไม่มีอธิบายในคู่มือการใช้งาน อย่าพยายามถอดแยก
เครื่องมือ แต่ให้น�ำไปซ่อมท่ีศูนย์บริการหรือโรงงานท่ีผ่านการรับรองจาก Makita และใช้ช้ินส่วนอะไหล่ของ Makita

สภาวะความผดิปกติ สาเหตท่ีุเป็นไปได้ (การท�ำงานผดิปกต)ิ การแก้ไข

ดวงไฟแสดงการสั่งงานด้วยสัญญาณ
ไร้สายไม่สว่าง/กะพริบ

อุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายไม่ถูกติด
ตั้งลงในเครื่องมือ 
อุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายไม่ถูกติด
ตั้งลงในเครื่องมืออย่างถูกต้อง

ติดตั้งอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายให้ถูกต้อง

ข้ัวต่อของอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สาย
และ/หรือช่องเสียบสกปรก

ค่อยๆ เช็ดฝุ่นและสิ่งสกปรกบนข้ัวต่อของอุปกรณ์รับ
ส่งสัญญาณไร้สายและท�ำความสะอาดช่องเสียบ

ปุ่มสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายบนเครื่อง
มือยังไม่ถูกดันเข้าไป

ดันปุ่มสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายบนเครื่องมือไว้
สักครู่

สวิตช์เตรียมพร้อมบนท่ีดูดฝุ่นไม่ได้ถูก
ตั้งเป็น “AUTO”

ตั้งสวิตช์เตรียมพร้อมบนท่ีดูดฝุ่นเป็น “AUTO”

ไม่มีการจ่ายไฟฟ้า จ่ายไฟฟ้าให้เครื่องมือและท่ีดูดฝุ่น

ไม่สามารถเสร็จสิ้นการบันทึกเครื่อง
มือ / การยกเลิกการบันทึกเครื่องมือ
ได้ส�ำเร็จ

อุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายไม่ถูกติด
ตั้งลงในเครื่องมือ 
อุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายไม่ถูกติด
ตั้งลงในเครื่องมืออย่างถูกต้อง

ติดตั้งอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายให้ถูกต้อง

ข้ัวต่อของอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สาย
และ/หรือช่องเสียบสกปรก

ค่อยๆ เช็ดฝุ่นและสิ่งสกปรกบนข้ัวต่อของอุปกรณ์รับ
ส่งสัญญาณไร้สายและท�ำความสะอาดช่องเสียบ

สวิตช์เตรียมพร้อมบนท่ีดูดฝุ่นไม่ได้ถูก
ตั้งเป็น “AUTO”

ตั้งสวิตช์เตรียมพร้อมบนท่ีดูดฝุ่นเป็น “AUTO”

ไม่มีการจ่ายไฟฟ้า จ่ายไฟฟ้าให้เครื่องมือและท่ีดูดฝุ่น

การท�ำงานไม่ถูกต้อง ดันปุ่มสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายไว้สักครู่ จากนั้น
ด�ำเนินการข้ันตอนการบันทึก/การยกเลิกเครื่องมือ
อีกครั้ง

เครื่องมือและท่ีดูดฝุ่นอยู่ห่างจากกัน 
(เกินช่วงระยะการส่งสัญญาณ)

น�ำเครื่องมือและท่ีดูดฝุ่นเข้ามาไว้ใกล้กันมาก
ข้ึน ระยะการส่งสัญญาณสูงสุดคือประมาณ 10 m 
อย่างไรก็ตามอาจแตกต่างกันไปข้ึนอยู่กับสภาวะ
แวดล้อม

ก่อนเสร็จสิ้นการบันทึก/การยกเลิก
เครื่องมือ 
- สวิตช์สั่งงานบนเครื่องมือถูกดึง
อยู่ หรือ 
- ปุ่มไฟหลักบนท่ีดูดฝุ่นเปิดอยู่

ดันปุ่มสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายไว้สักครู่ จากนั้น
ด�ำเนินการข้ันตอนการบันทึก/การยกเลิกเครื่องมือ
อีกครั้ง

ข้ันตอนการบันทึกเครื่องมือส�ำหรับ
เครื่องมือหรือท่ีดูดฝุ่นยังไม่เสร็จสิ้น

ด�ำเนินการตามข้ันตอนการบันทึกเครื่องมือส�ำหรับ
ท้ังเครื่องมือและท่ีดูดฝุ่นในช่วงเวลาเดียวกัน

การรบกวนจากคลื่นวิทยุของเครื่องใช้
อ่ืนๆ ซ่ึงท�ำให้เกิดคลื่นวิทยุความถี่สูง

น�ำเครื่องมือและท่ีดูดฝุ่นออกห่างจากเครื่องใช้ต่างๆ 
เช่น อุปกรณ์ Wi-Fi และเตาอบไมโครเวฟ
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สภาวะความผดิปกติ สาเหตท่ีุเป็นไปได้ (การท�ำงานผดิปกต)ิ การแก้ไข

ท่ีดูดฝุ่นไม่ท�ำงานตามการควบคุม
ด้วยสวิตช์ของเครื่องมือ

อุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายไม่ถูกติด
ตั้งลงในเครื่องมือ 
อุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายไม่ถูกติด
ตั้งลงในเครื่องมืออย่างถูกต้อง

ติดตั้งอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายให้ถูกต้อง

ข้ัวต่อของอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สาย
และ/หรือช่องเสียบสกปรก

ค่อยๆ เช็ดฝุ่นและสิ่งสกปรกบนข้ัวต่อของอุปกรณ์รับ
ส่งสัญญาณไร้สายและท�ำความสะอาดช่องเสียบ

ปุ่มสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายบนเครื่อง
มือยังไม่ถูกดันเข้าไป

ดันปุ่มสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายไว้สักครู่ และตรวจ
สอบให้แน่ใจว่าดวงไฟแสดงการสั่งงานด้วยสัญญาณ
ไร้สายกะพริบเป็นสีฟ้า

สวิตช์เตรียมพร้อมบนท่ีดูดฝุ่นไม่ได้ถูก
ตั้งเป็น “AUTO”

ตั้งสวิตช์เตรียมพร้อมบนท่ีดูดฝุ่นเป็น “AUTO”

มีเครื่องมือท่ีบันทึกเข้ากับท่ีดูดฝุ่น
มากกว่า 10 เครื่อง

ด�ำเนินการบันทึกเครื่องมืออีกครั้ง 
หากมีเครื่องมือท่ีบันทึกเข้ากับท่ีดูดฝุ่นมากกว่า 10 
เครื่อง เครื่องมือท่ีบันทึกเครื่องแรกสุดจะถูกยกเลิก
ไปโดยอัตโนมัติ

ท่ีดูดฝุ่นลบการบันทึกเครื่องมือท้ังหมด ด�ำเนินการบันทึกเครื่องมืออีกครั้ง

ไม่มีการจ่ายไฟฟ้า จ่ายไฟฟ้าให้เครื่องมือและท่ีดูดฝุ่น

เครื่องมือและท่ีดูดฝุ่นอยู่ห่างจากกัน 
(เกินช่วงระยะการส่งสัญญาณ)

น�ำเครื่องมือและท่ีดูดฝุ่นเข้ามาไว้ใกล้กันมาก
ข้ึน ระยะการส่งสัญญาณสูงสุดคือประมาณ 10 m 
อย่างไรก็ตามอาจแตกต่างกันไปข้ึนอยู่กับสภาวะ
แวดล้อม

การรบกวนจากคลื่นวิทยุของเครื่องใช้
อ่ืนๆ ซ่ึงท�ำให้เกิดคลื่นวิทยุความถี่สูง

น�ำเครื่องมือและท่ีดูดฝุ่นออกห่างจากเครื่องใช้ต่างๆ 
เช่น อุปกรณ์ Wi-Fi และเตาอบไมโครเวฟ

ท่ีดูดฝุ่นท�ำงานในขณะท่ีสวิตช์สั่งงาน
เครื่องมือยังไม่ถูกดึง

ผู้ใช้คนอื่นก�ำลังใช้การสั่งงานด้วย
สัญญาณไร้สายของท่ีดูดฝุ่นจากเครื่อง
มือของพวกเขาอยู่

ปิดปุ่มสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายของเครื่องมืออ่ืนๆ 
หรือยกเลิกการบันทึกเครื่องมือของเครื่องมืออ่ืน

การบ�ำรงุรกัษา
ข้อควรระวัง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์เครื่อง

มือและถอดตลับแบตเตอรี่ออกก่อนท�ำการตรวจสอบหรือ
บ�ำรุงรักษา

ข้อสังเกต: อย่าใช้น�ำ้มันเช้ือเพลิง เบนซิน ทินเนอร์ 
แอลกอฮอล์ หรือวัสดุประเภทเดียวกัน เนื่องจากอาจ
ท�ำให้สีซีดจาง เสียรูป หรือแตกร้าวได้

การท�ำความสะอาดด้วยการระบายอากาศ

เครื่องมือและช่องระบายอากาศของเครื่องมือต้องสะอาด
อยู่เสมอ ท�ำความสะอาดช่องระบายอากาศของเครื่องมือ
ให้เป็นประจ�ำหรือเม่ือใดก็ตามท่ีช่องระบายอากาศเริ่มถูก
ปิดกั้น
► หมายเลข 38:   �1. การระบายไอเสีย 2. การดูดลม

ถอดฝาครอบกันฝุ่นออกจากช่องดูดลมและท�ำความสะอาด
เพื่อให้การไหลเวียนอากาศราบรื่น
► หมายเลข 39:   �1. ฝาครอบกันฝุ่น

ข้อสังเกต: ท�ำความสะอาดฝาครอบกันฝุ่นเมื่อมีฝุ่นหรือ
สิ่งแปลกปลอมอุดตัน การท�ำงานต่อไปโดยท่ีฝาครอบกัน
ฝุ่นอุดตันอาจท�ำให้เครื่องมือเสียหาย



อุปกรณ์เสรมิ
ข้อควรระวัง: ขอแนะน�ำให้ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงเหล่านี้กับเครื่องมือ Makita ท่ีระบุในคู่มือ การ

ใช้อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอ่ืนๆ อาจมีความเสี่ยงท่ีจะได้รับบาดเจ็บ ใช้อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงตาม
วัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้เท่านั้น

หากต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมเหล่านี้ โปรดสอบถามศูนย์บริการ Makita ใกล้บ้านคุณ

•	 แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จ Makita ของแท้

•	 อุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สาย (ส�ำหรับรุ่นท่ีมีฟังก์ชันสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สาย)
► หมายเลข 40

- รุน่ 100 mm รุน่ 115 mm รุน่ 125 mm

1 ด้ามจับ 36

2 ท่ีป้องกันล้อ (ส�ำหรับใบเจีย)

3 แกนตวัใน

4 ใบเจียศูนย์จม/จานทรายซ้อน

5 น็อตล็อค

6 แผ่นรอง

7 ใบเจียแบบยืดหยุ่น

8 แกนตวัในและแผ่นยาง 76 แผ่นยาง 100 แผ่นยาง 115

9 จานขัด

10 น็อตล็อคขัดกระดาษทราย

11 แปรงลวดกลม

12 แปรงลวดถ้วย

13 ท่ีป้องกันล้อ (ส�ำหรับล้อตัด) *1

14 ล้อตัดแบบขัด/ลูกล้อเพชร

15 ท่ีป้องกันล้อเก็บฝุ่น

- ประแจขันน็อตล็อค

หมายเหตุ: *1 ในประเทศยุโรปบางประเทศ สามารถใช้ท่ีป้องกันท่ัวไปแทนท่ีป้องกันพิเศษท่ีครอบคลุมล้อท้ังสองด้านได้เม่ือใช้
งานลูกล้อเพชร โปรดปฏิบัติตามข้อบังคับในประเทศของคุณ

หมายเหตุ: อุปกรณ์บางรายการอาจจะรวมอยู่ในชุดเครื่องมือเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ซ่ึงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
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